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	Số: 2161/QĐ-UBND
	Tân An, ngày 21 tháng 8 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 1379/TTr-STC ngày 20 tháng 8 năm 2009 và đề xuất của Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 30 tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác Đề án 30 tỉnh thường xuyên cập nhật để trình UBND tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2, Điều 1 Quyết định này, Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác Đề án 30 tỉnh trình UBND tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 30 tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Tổ CTCT của TTCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TCT Đề án 30 tỉnh.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Dương Quốc Xuân
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LONG AN


(Ban hành kèm theo Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 và đã cập nhật theo  Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 04/6/2010 của UBND tỉnh)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH

		STT

		Tên thủ tục hành chính



		I. Lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước: 17



		1

		Lập dự toán ngân sách



		2

		Phân bổ dự toán năm



		3

		Lập quyết toán ngân sách 



		4

		Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách huyện, xã



		5

		Chi trả nợ dân



		6

		Chuyển số dư tạm ứng và chuyển nguồn sang năm sau



		7

		Điều chỉnh dự toán chi ngân sách của các đơn vị trong phạm vi tổng dự toán được UBND tỉnh giao



		8

		Điều chỉnh thu ngân sách nhà nước



		9

		Giải quyết các khoản chi thường xuyên



		10

		Trình bổ sung dự toán



		11

		Cấp bổ sung kinh phí ngoài dự toán cho đơn vị, các huyện, thị



		12

		Chi ngân sách cho đơn vị, cá nhân



		13

		Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí



		14

		Xét duyệt quyết toán chi phí chống buôn lậu, chi phí xử lý hàng tịch thu



		15

		Trích kinh phí phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực  an toàn giao thông



		16

		Cấp kinh phí bằng lệnh chi tiền



		17

		Thẩm định quyết toán ngân sách cấp dưới



		II. Lĩnh vực hành chính sự nghiệp: 8



		1

		Lập dự toán ngân sách nhà nước của các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh



		2

		Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước của các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh



		3

		Quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh



		4

		Cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách của các đơn vị HCSN cấp tỉnh



		5

		Bổ sung dự toán cho các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh



		6

		Điều chỉnh dự toán năm cho các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh



		7

		Đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh.



		8

		Xác nhận viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách



		III. Lĩnh vực đầu tư: 5



		1

		Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (giai đoạn chuẩn bị đầu tư )



		2

		Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (giai đoạn thực hiện  đầu tư )



		3

		Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước đối với dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật



		4

		Quyết toán dự án hoàn thành dự án nhóm B thuộc nguồn vốn Nhà nước



		5

		Quyết toán dự án hoàn thành dự án nhóm C thuộc nguồn vốn Nhà nước.



		IV. Lĩnh vực quản lý giá: 12



		1

		Thẩm định giá nước sạch



		2

		Thẩm định giá trị của doanh nghiệp cổ phần hoá 



		3

		Đăng ký giá của các Tập đoàn kinh tế, Tổng Cty, Cty Cổ phần, Cty TNHH có trên 50% vốn sở hữu nhà nước trong vốn điều lệ doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính



		4

		Điều tra, kiểm soát, xử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá theo thẩm quyền của Sở Tài chính



		5

		Hiệp thương giá do bên mua đề nghị (đối với hàng hóa dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính).



		6

		Hiệp thương giá do bên bán đề nghị (đối với hàng hóa dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính).



		7

		Hiệp thương giá do cả hai bên mua và bên bán đề nghị (đối với hàng hóa dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính).



		8

		Hiệp thương giá theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh.



		9

		Kê khai giá lần đầu do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ



		10

		Kê khai lại giá do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ



		11

		Thẩm định phương án giá do Sở Tài chính thực hiện 



		12

		Quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính



		V. Lĩnh vực quản lý công sản: 13



		1

		Thẩm định kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá



		2

		Thẩm định kết quả đấu thầu



		3

		Thẩm định mua sắm-sửa chữa tài sản



		4

		Xử lý tài sản nhà nước ( giai đoạn xin chủ trương)



		5

		Xử lý tài sản nhà nước (giai đoạn tham gia Hội đồng định giá)



		6

		Xử lý tài sản nhà nước (giai đoạn tham gia Hội đồng đấu giá)



		7

		Xử lý tài sản sung công quỹ nhà nước (đối với tài sản là động sản)



		8

		Xử lý tài sản sung công quỹ nhà nước (đối với tài sản là bất động sản)



		9

		Bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền  của UBND tỉnh



		10

		Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh



		11

		Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh



		12

		Sắp xếp, xử lý lại các cơ sở nhà, đất thuộc SHNN của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Cty nhà nước quản lý, sử dụng.



		13

		Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất



		VI. Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo: 3



		1

		Tiếp công dân 



		2

		Xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại của tổ chức, công dân (kể cả lĩnh vực tài chính) thuộc thẩm quyền



		3

		Xử lý và giải quyết đơn thư tố cáo của công dân (kể cả lĩnh vực tài chính) thuộc thẩm quyền



		VII. Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp: 2 



		1

		Xếp loại doanh nghiệp



		2

		Xử lý tài chính trong cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước





* Tổng cộng: có 61 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ  TÀI CHÍNH

I. Lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước


1. Lập dự toán ngân sách 


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ dự toán.


+ Bước 2 : Gửi hồ sơ tại Sở Tài chính. Cán bộ chuyên quản kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ nếu đầy đủ hợp lệ thì tiến hành xử lý theo qui định; nếu thiếu thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ đầy đủ, kịp thời.


+ Bước 3: Mời các huyện, thị xã đến thảo luận dự toán. 


+ Bước 4 : Thông qua Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân ra Nghị quyết phê chuẩn dự toán và Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định giao dự toán cho các cơ quan, đơn vị.


* Thời gian nộp hồ sơ: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ


. Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Mẫu biểu chỉ tiêu kinh tế.


b) Số lượng hồ sơ :  01 bộ


- Thời hạn giải quyết:  Trong thời gian từ ngày 25 tháng 7 năm hiện hành đến trước ngày 10 tháng 12 kết thúc (Làm việc thống nhất với đơn vị, tổng hợp thông qua Ủy ban nhân dân tỉnh, đi thảo luận dự toán vòng 1, 2 với Bộ Tài chính, trình HĐND tỉnh ra Nghị quyết và Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định giao dự toán NSNN).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.


+ Cơ quan phối hợp: Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính của UBND tỉnh            


- Phí, lệ phí: Không 


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.

2. Phân bổ dự toán năm


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị cơ sở pháp lý và nội dung chi để lên biểu mẩu phân bổ. 


+ Bước 2: Dự thảo tờ trình để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ra Nghị quyết phân bổ dự toán.


+ Bước 3: Gửi phân bổ dự toán cho các đơn vị và huyện, thị


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Công văn trình UBND tỉnh và tờ trình để UBND tỉnh trình HĐND ra Nghị quyết phân bổ.


+ Nghị quyết phân bổ.


+ Quyết định giao dự toán thu, chi


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ                   


- Thời hạn giải quyết: Trước ngày 10/12 năm trước


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính  của UBND tỉnh            


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.

3. Lập quyết toán ngân sách 


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ quyết toán.


+ Bước 2 : Nộp hồ sơ tại Phòng QLNS thuộc Sở Tài chính. Cán bộ chuyên quản kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì xử lý theo quy định, nếu thiếu thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ đầy đủ, kịp thời.


+ Bước 3 : Tiến hành thẩm định quyết toán ngân sách.


+ Bước 4: Gởi thông báo thẩm định quyết toán cho đơn vị.


* Thời gian nộp hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Báo cáo quyết toán ngân sách năm của các huyện, thị xã


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quyết toán của đơn vị


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính 

+ Cơ quan phối hợp: không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thẩm định quyết toán.


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xét duyệt thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức được NSNN hỗ trợ và ngân sách các cấp.

+ Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán NSNN hàng năm.

4. Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách huyện, xã 


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: đơn vị chuẩn bị hồ sơ cấp mã số theo quy định. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Ngân sách thuộc Sở Tài chính. Cán bộ cấp mã số tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ đủ tiến hành cấp mã số theo quy định, nếu thiếu đề nghị bổ sung đầy đủ để thực hiện.


+ Bước 3: Phát hành giấy chứng nhận mã số đơn vị sử dụng ngân sách.


* Thời gian nộp hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Bộ hồ sơ cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách (theo mẫu)


b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ                  


- Thời hạn giải quyết: 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính


+  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận                       


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách theo mẫu số 01-MSNS-BTC (dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách) (kèm theo)


+ Bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách theo mẫu số 08A-MSNS-BTC (dùng cho đơn vị chủ quản tổng hợp và xác nhận) (kèm theo)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách;


+ Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/07/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách.

Mẫu số 01-MSNS-BTC: Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách (Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14 / 7 /2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). 

		Mẫu số: 01-MSNS-BTC



		Bộ, ngành:..........................


Tỉnh/TP: ............................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

		





TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 

DÙNG CHO ĐƠN VỊ DỰ TOÁN, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC,


ĐƠN VỊ KHÁC CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

1. Tên đơn vị : ...................................................... .............................................................


2. Loại hình đơn vị : 



01- Đơn vị sự nghiệp kinh tế 
07- Doanh nghiệp nhà nước



02- Đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học 
08- Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách



03- Đơn vị sự nghiệp giáo dục – đào tạo 
09- Ban quản lý dự án đầu tư



04- Đơn vị sự nghiệp y tế 
10- Các đơn vị được hỗ trợ ngân sách



05- Đơn vị sự nghiệp văn hoá thông tin 
11- Đơn vị khác



06- Đơn vị quản lý hành chính


3. Chương  Ngân sách:   


4. Cấp dự toán: 



4.1 Đơn vị có được đơn vị nào giao dự toán kinh phí hoạt động không?




Không       (                               Có            (      



Nếu chọn “Có” đề nghị ghi rõ tên đơn vị giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị:



........................................................................................... ……………………………



4.2 Đơn vị có giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị nào không?




Không       (                               Có            (      



Nếu chọn “Có” đề nghị ghi rõ tên từ 1 đến 3 đơn vị được đơn vị giao dự toán kinh phí: 



- ........................................................................................................................................



- .......................................................................................................................................



- .......................................................................................................................................


5. Đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp:



-  Tên đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp:.................................................... .....................



-  Mã số đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp:......................................................................


6. Quyết định thành lập đơn vị 

· Số quyết định:..................................................... .................................................................


· Ngày thành lập:.....................................................................................................................


· Cơ quan ra quyết định:..........................................................................................................


7. Địa điểm.


		· Tỉnh, Thành phố: ........................................ .............................................................................


· Quận, huyện: .............................................. .............................................................................


· Xã, phường : ................................................ ............................................................................


· Số nhà, đường phố: ..................................... ............................................................................


· Điện thoại: ................................................. .......         Fax:. .....................................................





8. Mã số thuế (nếu có): .................................................................................................................


		

		Ngày        tháng    năm 


Thủ trưởng đơn vị


(ký tên, đóng dấu)





 Mẫu số 01-MSNS-BTC


HƯỚNG DẪN KÊ KHAI


Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách 


1. Tên đơn vị: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên đơn vị theo quyết định thành lập.


2. Hình thức đơn vị: Đánh dấu X vào loại hình đơn vị tương ứng và ghi mã số tương ứng vào trong ô 




3. Chương Ngân sách: Ghi rõ mã số của Chương ngân sách tương ứng của đơn vị.


4: Cấp dự toán: Ghi rõ vào ô trống cấp dự toán cấp của đơn vị (cấp I, II, III,)


4.1 Trả lời câu hỏi bằng cách tích (() vào ô   ( tương ứng. Nếu chọn câu trả lời “Có” đề nghị đơn vị ghi rõ tên đơn vị đã giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị hàng năm.


4.2 Trả lời câu hỏi bằng cách tích (() vào ô   ( tương ứng. Nếu chọn câu trả lời “Có” đề nghị đơn vị ghi rõ tên những đơn vị được đơn vị giao dự toán kinh phí hoạt động hàng năm. Nếu đơn vị giao dự toán kinh phí hoạt động cho 1 đơn vị cấp dưới thì ghi tên đơn vị đó, nếu giao dự toán kinh phí cho 2 đơn vị  cấp dưới đề nghị ghi rõ tên 2 đơn vị đó, nếu giao dự toán kinh phí cho nhiều hơn 3 đơn vị thì chỉ cần ghi tên 3 đơn vị.


5. Đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp



- Tên đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp.

-  Mã đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp: Ghi mã đơn vị có quan hệ với ngân sách của đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp.

6. Quyết định thành lập đơn vị:


- Số quyết định: Số Quyết định thành lập đơn vị


- Ngày quyết định: Ngày ký Quyết định thành lập đơn vị


- Cơ quan ra quyết định: Tên cơ quan ra Quyết định thành lập đơn vị

7. Địa điểm: 


 -  Tỉnh, Thành phố: Ghi rõ tên tỉnh/thành phố

 -  Quận, Huyện: Ghi rõ tên quận/huyện 


 -  Phường, Xã: Ghi rõ tên phường/xã


-   Số nhà, đường phố: Ghi rõ số nhà, đường phố là địa chỉ của đơn vị


 -  Điện thoại, Fax:  Nếu có số điện thoại, fax thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại, số fax.


8. Mã số thuế (nếu có): Nếu đơn vị có mã số thuế thì ghi rõ mã số thuế.

Lưu ý: Sau khi lập xong tờ khai đăng ký mã số và Thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu và gửi về Bộ, ngành chủ quản (Vụ Kế hoạch Tài chính hoặc tương đương) xác nhận theo mẫu 08A-MSNS-BTC đối với đơn vị thuộc ngân sách Trung ương; Sở, Ban, ngành chủ quản đối với đơn vị thuộc Ngân sách tỉnh; Phòng Tài chính đối với đơn vị thuộc ngân sách huyện, xã. Nếu đơn vị đồng thời là đơn vị chủ quản cấp trên thì không phải xác nhận. Trường hợp các đơn vị không có đơn vị chủ quản (như các hiệp hội, đoàn thể) thì không phải xác nhận của đơn vị chủ quản, tuy nhiên ngoài mẫu kê khai này cần bổ sung kèm theo 01 bản sao quyết định thành lập đơn vị và 01 bản sao quyết định giao dự toán kinh phí được cấp. Bản sao quyết định thành lập đơn vị và bản sao quyết  định giao dự toán phải là bản công chứng hoặc bản sao đóng dấu sao y bản chính của cơ quan ra quyết định.


Mẫu số 08A-MSNS-BTC :  Bảng thống kê đơn vị đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách)


		

		Mẫu số 08A-MSNS-BTC



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


==========o0o==========

		





BẢNG THỐNG KÊ ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ


CẤP MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 


(Dùng cho đơn vị Chủ quản kê khai )


(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày 26 /10 /2007


1. Bộ, ngành:……………………………………...........................................................................


2. Tỉnh/Thành phố ….……………………………………............................................................



3. Số lượng đơn vị :........................................................................................................................


		stt

		Tên đơn vị

		Loại


hình đơn vị

		Chương ngân sách

		Cấp


dự toán

		Đơn vị


cấp trên quản lý 


trực tiếp

		Địa điểm

		Mã số Thuế 


(nếu có)



		

		

		

		

		

		

		tỉnh/ thành phố

		quận/ huyện

		phường/xã

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		....

		

		

		

		

		

		

		

		

		





                                                                                                                  Ngày,    tháng      năm


                                                                                                                       Thủ trưởng đơn vị












 (Ký tên, đóng dấu)


5. Chi trả nợ dân


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Nhận đơn đề nghị trả nợ dân


+ Bước 2 : Chuẩn bị hồ sơ đề nghị chi trả nợ dân;


+ Bước 3: Đối chiếu với chế độ quy định (nếu đúng đối tượng và thời gian chi trả) sau đó họp Hội đồng trả nợ dân để trình UBND tỉnh.


+ Bước 4: UBND tỉnh ra quyết định chi.


+ Bước 5: Sở Tài chính làm thủ tục cấp.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo; 


+ Biên bản họp Hội đồng trả nợ dân;


+ Tờ trình UBND tỉnh;


+ Quyết định của UBND tỉnh.


b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ                 


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính  của UBND tỉnh            


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư số 21 TC/HCVX ngày 01/12/1979 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thi hành quyết định của Hội đồng Chính phủ về việc thanh toán các khoản Nhà nước nợ dân trong kháng chiến.


+ Thông tư số 25-TC/HCVX ngày 28/5/1985 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 108/CT ngày 28/3/1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng về việc thanh toán các khoản nhà nước vay dân trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, Chống Mỹ.


+ Công văn số 779TC/HCSN ngày 11/3/1997 của Bộ Tài chính về việc thanh toán nợ dân.


6. Chuyển số dư tạm ứng và chuyển nguồn sang năm sau


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Nhận đề nghị chuyển nguồn của các đơn vị và Kho Bạc Nhà nước gửi đề nghị. 


- Bước 2: Sở Tài chính có văn bản để Kho Bạc chuyển nguồn.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Công văn của Kho Bạc nhà nước 


+ Công văn Sở Tài chính


b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ                   


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: công văn của Sở Tài chính


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

7. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách của các đơn vị trong phạm vi tổng dự toán được UBND tỉnh giao

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Nhận hồ sơ của các đơn vị gửi dự toán điều chỉnh. 


+ Bước 2: Họp thống nhất với các đơn vị để trình UBND tỉnh.


+ Bước 3: UBND báo cáo HĐND tỉnh và ra quyết định điều chỉnh.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Công văn trình UBND tỉnh 


+ Quyết định điều chỉnh dự toán chi


b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ                 


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính  của UBND tỉnh            


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.

8. Điều chỉnh thu ngân sách nhà nước


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1 : Nhận hồ sơ từ Cục Thuế tỉnh.


+ Bước 2: Kiểm tra số liệu từ Cục Thuế báo cáo đế thống nhất với các ngành liên quan;


+ Bước 3: Báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ra Nghị quyết;


+ Bước 4: Căn cứ Nghị quyết, UBND ra quyết định điều chỉnh dự toán thu và báo cáo Bộ Tài chính.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:  


+ Công văn của Cục Thuế tỉnh;


+ Công văn trình UBND tỉnh và tờ trình để UBND tỉnh trình HĐND ra Nghị quyết;


+ Nghị quyết.


+ Quyết định điều chỉnh dự toán thu


b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ                  


- Thời hạn giải quyết: Kỳ họp HĐND gần nhất 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định của UBND tỉnh            


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.

9. Giải quyết các khoản chi thường xuyên


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Nhận hồ sơ của các đơn vị gửi đề nghị. 


+ Bước 2: Kiểm tra hồ sơ đối chiếu với chế độ quy định để trình UBND tỉnh;


+ Bước 3: UBND tỉnh ra quyết định chi;


+ Bước 4: Sở Tài chính thông báo rút dự toán


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đề nghị của đơn vị;


+ Công văn trình UBND tỉnh;


+ Quyết định điều chỉnh dự toán chi.


+ Thông báo rút dự toán.


b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ                


- Thời hạn giải quyết:  15 ngày 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định của UBND tỉnh            


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN. 


10. Trình bổ sung dự toán


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Nhận đề nghị của các đơn vị.


+ Bước 2: Kiểm tra hồ sơ để trình UBND tỉnh;


+ Bước 3: UBND tỉnh ra quyết định chi;


+ Bước 4: Sở Tài chính thông báo rút dự toán hoặc cấp bằng lệnh chi tiền.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đề nghị của đơn vị;


+ Công văn trình UBND tỉnh; 


+ Quyết định điều chỉnh dự toán chi;


+ Thông báo rút dự toán hoặc lệnh chi tiền.


b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ                 


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định của UBND tỉnh


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.


11. Cấp bổ sung kinh phí ngoài dự toán cho đơn vị, các huyện, thị


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Nhận hồ sơ của các đơn vị, huyện, thị gửi.


+ Bước 2: Họp thống nhất với các đơn vị, huyện thị (nếu phức tạp)  để trình UBND tỉnh;


+ Bước 3: UBND tỉnh ra quyết định hỗ trợ


+ Bước 4: Sở Tài chính thông báo rút dự toán hoặc cấp bằng lệnh chi tiền.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đề nghị của đơn vị, huyện thị;


+ Công văn trình UBND tỉnh 


+ Quyết định điều chỉnh dự toán chi


b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ                 


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định của UBND tỉnh             


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.


12. Chi ngân sách cho đơn vị, cá nhân


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Nhận hồ sơ của các đơn vị, cá nhân gửi đề nghị


+ Bước 2: Họp thống nhất với các đơn vị, cá nhân (nếu phức tạp) để trình UBND tỉnh;


+ Bước 3: UBND tỉnh ra quyết định hỗ trợ;


+ Bước 4: Sở Tài chính thông báo rút dự toán hoặc cấp bằng lệnh chi tiền.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Công văn trình UBND tỉnh; 


+ Quyết định điều chỉnh dự toán chi;


+ Thông báo rút dự toán hoặc lệnh chi tiền.


b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ                  


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định của UBND tỉnh            


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN


13. Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Trung ương chuyển kinh phí về tỉnh. 


+ Bước 2: Sở Tài chính trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí do Trung ương chuyển về.


+ Bước 3: UBND tỉnh ra quyết định phân bổ.


+ Bước 4: Sở Tài chính Thông báo rút dự toán


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Thông báo vốn của Trung ương;


+ Công văn trình UBND tỉnh;


+ Quyết định điều chỉnh dự toán chi.


b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định của UBND tỉnh            


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư số 36/2009/TT-BTC ngày 26/2/2009 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.


14. Xét duyệt quyết toán chi phí chống buôn lậu, chi phí xử lý hàng tịch thu


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1 : Nhận bản tổng hợp quyết toán của đơn vị.


+ Bước 2 : Kiểm tra mẫu biểu quyết toán; Đối chiếu số liệu thực cấp;


+ Bước 3: Thẩm tra chứng từ hồ sơ sử dụng kinh phí;


+ Bước 4 : Lập biên bản thẩm tra quyết toán;


+ Bước 5 : Ra thông báo phê duyệt quyết toán và trình ký.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Bản tổng hợp quyết toán của đơn vị ;


+ Biên bản đối chiếu số liệu quyết toán kinh phí ;


+ Bản phê duyệt quyết toán kinh phí.


b) Số lượng hồ sơ :  01 bộ


- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận bản tổng hợp quyết toán;


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thẩm định quyết toán


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp.


15. Trích kinh phí phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông 


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1 : Nhận đề nghị trích kinh phí theo qui định của đơn vị;


+ Bước 2 : Kiểm tra hồ sơ theo chế độ quy định;


+ Bước 3 : Lập lệnh chi tiền trình lĩnh đạo phê duyệt;


+ Bước 4 : Vào sổ cấp phát sau đó phát hành lệnh chi tiền sang KBNN


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đề nghị trích kinh phí theo qui định của đơn vị;


+ Bản đối chiếu số thu phạt VPHC trong lãnh vực ATGT có xác nhận của KBNN tỉnh;


+ Lệnh chi tiền.


b) Số lượng hồ sơ :  01 bộ


- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lệnh chi tiền đã ký của Sở Tài chính

- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt VPHC trong lãnh vực ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.


16. Cấp phát kinh phí bằng lệnh chi tiền


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1 : Nhận đề nghị của đơn vị và Quyết định UBND tỉnh.


+ Bước 2 : Kiểm tra số tài khoản, mã số, phân Chương khoản, tiểu mục;


+ Bước 3: Đánh lệnh chi tiền và trình ký;


+ Bước 4 : Vào sổ cấp phát  và phát  hành sang KBNN. 


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Bản  đề nghị của đơn vị ;


+ Quyết định UBND tỉnh.


+ Lệnh chi tiền.


b) Số lượng hồ sơ :  01 bộ


- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: lệnh chi tiền.


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.

17. Thẩm định quyết toán ngân sách cấp dưới

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1 : Phòng Tài chính - kế hoạch huyện thị chuẩn bị hồ sơ báo cáo quyết toán thu chi ngân sách địa phương theo qui định và nộp hồ sơ báo cáo quyết toán tại Sở Tài chính.


+ Bước 2:


. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì xử lý theo quy định; nếu thiếu thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ đầy đủ, kịp thời.


.  Thẩm định số liệu trên từng mẫu biểu. 


+ Bước 3 : Ra thông báo thẩm định trình lãnh đạo ký và phát hành. 


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Báo cáo quyết toán của huyện,Thị.


+ Nghị quyết phê chuẩn quyết toán của HĐND huyện, Thị.


+ Thông báo thẩm định của Sở Tài chính.


b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ các mẫu biểu quyết toán theo qui định. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thẩm định của Sở Tài Chính.


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Thông tư số 59/2003/ TT-BTC ngày 23/6/2003 V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.


+ Thông tư 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 về việc hướng dẫn xét duyệt thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức được NSNN hỗ trợ và ngân sách các cấp, hiệu lực thi hành từ ngày 17/02/2007.


+ Thông tư 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán NSNN hàng năm, hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2008.

II. Lĩnh vực hành chính sự nghiệp


1. Lập dự toán ngân sách nhà nước của các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh

- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ dự toán


+ Bước 2 : Nộp hồ sơ tại Phòng TC-HCSN thuộc Sở Tài chính. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính  pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì xử lý theo quy định, nếu thiếu thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ đầy đủ, kịp thời.


+ Bước 3 : Thông qua Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân ra Nghị quyết phê chuẩn dự toán và Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định giao dự toán cho các cơ quan, đơn vị


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)


. Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, 


. Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm : 

+ Chỉ tiêu xây dựng dự toán ngân sách của đơn vị


b) Số lượng hồ sơ :  01 bộ


- Thời hạn giải quyết: Trong thời gian từ tháng 7 năm hiện hành đến tháng 12 kết thúc (Làm việc thống nhất với đơn vị, tổng hợp thông qua Ủy ban nhân dân tỉnh, đi thảo luận dự toán vòng 1, 2 với Bộ Tài chính, trình HĐND tỉnh ra Nghị quyết và UBND tỉnh ra Quyết định giao dự toán NSNN)


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định của UBND tỉnh


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư số 59/2003/ TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.

2. Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước của các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ đăng ký lại dự toán theo qui định.


+ Bước 2 : Nộp hồ sơ tại Phòng TC-HCSN thuộc Sở Tài chính. CB chuyên quản tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính  pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì xử lý theo quy định, nếu thiếu thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ đầy đủ, kịp thời.


+ Bước 3 : Phát hành văn bản thẩm tra dự toán của Sở Tài chính gửi cho các cơ quan, đơn vị và Kho bạc Nhà nước để đơn vị giao dịch rút kinh phí về sử dụng theo chế độ quy định hiện hành.   


* Thời gian tiếp nhận  hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm : 

+ Công văn đăng ký lại dự toán của các cơ quan, đơn vị Hành chính sự nghiệp cấp tỉnh


b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ       


- Thời hạn giải quyết: Từ ngày 01/01 đến 10/01 năm thực hiện dự toán    


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm tra phân bổ dự toán của Sở Tài chính


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.

3. Quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh     


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ quyết toán


+ Bước 2 : Nộp hồ sơ tại Phòng TC-HCSN thuộc Sở Tài chính. Cán bộ chuyên quản tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính  pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì xử lý theo quy định, nếu thiếu thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ đầy đủ, kịp thời.


+ Bước 3 : Thông báo thẩm định quyết toán năm cho các cơ quan, đơn vị HCSN cấp tỉnh.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm : 

+ Báo cáo tài chính năm của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh.


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ


- Thời hạn giải quyết: chậm nhất 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quyết toán của đơn vị


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thẩm định quyết toán của Sở Tài chính


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xét duyệt thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức được NSNN hỗ trợ và ngân sách các cấp.

 + Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán NSNN hàng năm.

4. Cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách của các đơn vị HCSN cấp tỉnh


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ cấp mã số theo quy định


+ Bước 2 :  Nộp hồ sơ tại Phòng TC-HCSN thuộc Sở Tài chính. CB chuyên quản tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ đủ và hợp lệ thì xử lý theo quy định, nếu thiếu thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ đầy đủ kịp thời.


+ Bước 3: Phát hành giấy chứng nhận mã số đơn vị sử dụng ngân sách.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm : 


+ Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với NS bản chính (theo mẫu)


+ Bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ với NS -dùng cho đơn vị chủ quản (theo mẫu)


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ                 


- Thời hạn giải quyết: Thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận mã số đơn vị sử dụng ngân sách của Sở Tài chính


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với NS theo mẫu số: 01-MSNS-BTC (kèm theo)


+ Bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ với NS -dùng cho đơn vị chủ quản theo mẫu số 08A-MSNS-BTC (kèm theo)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách.

+ Quyết định 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/07/2008 của Bộ Tài chính  về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách.

Mẫu số 01-MSNS-BTC: Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách (Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14 / 7 /2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). 

		Mẫu số: 01-MSNS-BTC



		Bộ, ngành:..........................


Tỉnh/TP: ............................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

		





TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 

DÙNG CHO ĐƠN VỊ DỰ TOÁN, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC,


ĐƠN VỊ KHÁC CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

1. Tên đơn vị : ...................................................... .............................................................


2. Loại hình đơn vị : 



01- Đơn vị sự nghiệp kinh tế 
07- Doanh nghiệp nhà nước



02- Đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học 
08- Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách



03- Đơn vị sự nghiệp giáo dục – đào tạo 
09- Ban quản lý dự án đầu tư



04- Đơn vị sự nghiệp y tế 
10- Các đơn vị được hỗ trợ ngân sách



05- Đơn vị sự nghiệp văn hoá thông tin 
11- Đơn vị khác



06- Đơn vị quản lý hành chính


3. Chương  Ngân sách:   


4. Cấp dự toán: 



4.1 Đơn vị có được đơn vị nào giao dự toán kinh phí hoạt động không?




Không       (                               Có            (      



Nếu chọn “Có” đề nghị ghi rõ tên đơn vị giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị:



........................................................................................... ……………………………



4.2 Đơn vị có giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị nào không?




Không       (                               Có            (      



Nếu chọn “Có” đề nghị ghi rõ tên từ 1 đến 3 đơn vị được đơn vị giao dự toán kinh phí: 



- ........................................................................................................................................



- .......................................................................................................................................



- .......................................................................................................................................


5. Đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp:



-  Tên đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp:.................................................... .....................



-  Mã số đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp:......................................................................


6. Quyết định thành lập đơn vị 

· Số quyết định:..................................................... .................................................................


· Ngày thành lập:.....................................................................................................................


· Cơ quan ra quyết định:..........................................................................................................


7. Địa điểm.


		· Tỉnh, Thành phố: ........................................ .............................................................................


· Quận, huyện: .............................................. .............................................................................


· Xã, phường : ................................................ ............................................................................


· Số nhà, đường phố: ..................................... ............................................................................


· Điện thoại: ................................................. .......         Fax:. .....................................................





8. Mã số thuế (nếu có): .................................................................................................................


		

		Ngày        tháng    năm 


Thủ trưởng đơn vị


(ký tên, đóng dấu)





 Mẫu số 01-MSNS-BTC


HƯỚNG DẪN KÊ KHAI


Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách 


1. Tên đơn vị: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên đơn vị theo quyết định thành lập.


2. Hình thức đơn vị: Đánh dấu X vào loại hình đơn vị tương ứng và ghi mã số tương ứng vào trong ô 




3. Chương Ngân sách: Ghi rõ mã số của Chương ngân sách tương ứng của đơn vị.


4: Cấp dự toán: Ghi rõ vào ô trống cấp dự toán cấp của đơn vị (cấp I, II, III,)


4.1 Trả lời câu hỏi bằng cách tích (() vào ô   ( tương ứng. Nếu chọn câu trả lời “Có” đề nghị đơn vị ghi rõ tên đơn vị đã giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị hàng năm.


4.2 Trả lời câu hỏi bằng cách tích (() vào ô   ( tương ứng. Nếu chọn câu trả lời “Có” đề nghị đơn vị ghi rõ tên những đơn vị được đơn vị giao dự toán kinh phí hoạt động hàng năm. Nếu đơn vị giao dự toán kinh phí hoạt động cho 1 đơn vị cấp dưới thì ghi tên đơn vị đó, nếu giao dự toán kinh phí cho 2 đơn vị  cấp dưới đề nghị ghi rõ tên 2 đơn vị đó, nếu giao dự toán kinh phí cho nhiều hơn 3 đơn vị thì chỉ cần ghi tên 3 đơn vị.


5. Đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp



- Tên đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp.

-  Mã đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp: Ghi mã đơn vị có quan hệ với ngân sách của đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp.

6. Quyết định thành lập đơn vị:


- Số quyết định: Số Quyết định thành lập đơn vị


- Ngày quyết định: Ngày ký Quyết định thành lập đơn vị


- Cơ quan ra quyết định: Tên cơ quan ra Quyết định thành lập đơn vị

7. Địa điểm: 


 -  Tỉnh, Thành phố: Ghi rõ tên tỉnh/thành phố

 -  Quận, Huyện: Ghi rõ tên quận/huyện 


 -  Phường, Xã: Ghi rõ tên phường/xã


-   Số nhà, đường phố: Ghi rõ số nhà, đường phố là địa chỉ của đơn vị


 -  Điện thoại, Fax:  Nếu có số điện thoại, fax thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại, số fax.


8. Mã số thuế (nếu có): Nếu đơn vị có mã số thuế thì ghi rõ mã số thuế.

Lưu ý: Sau khi lập xong tờ khai đăng ký mã số và Thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu và gửi về Bộ, ngành chủ quản (Vụ Kế hoạch Tài chính hoặc tương đương) xác nhận theo mẫu 08A-MSNS-BTC đối với đơn vị thuộc ngân sách Trung ương; Sở, Ban, ngành chủ quản đối với đơn vị thuộc Ngân sách tỉnh; Phòng Tài chính đối với đơn vị thuộc ngân sách huyện, xã. Nếu đơn vị đồng thời là đơn vị chủ quản cấp trên thì không phải xác nhận. Trường hợp các đơn vị không có đơn vị chủ quản (như các hiệp hội, đoàn thể) thì không phải xác nhận của đơn vị chủ quản, tuy nhiên ngoài mẫu kê khai này cần bổ sung kèm theo 01 bản sao quyết định thành lập đơn vị và 01 bản sao quyết định giao dự toán kinh phí được cấp. Bản sao quyết định thành lập đơn vị và bản sao quyết  định giao dự toán phải là bản công chứng hoặc bản sao đóng dấu sao y bản chính của cơ quan ra quyết định.


Mẫu số 08A-MSNS-BTC :  Bảng thống kê đơn vị đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách)


		

		Mẫu số 08A-MSNS-BTC



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


==========o0o==========

		





BẢNG THỐNG KÊ ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ


CẤP MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 


(Dùng cho đơn vị Chủ quản kê khai )


(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày 26 /10 /2007


1. Bộ, ngành:……………………………………...........................................................................


2. Tỉnh/Thành phố ….……………………………………............................................................



3. Số lượng đơn vị :........................................................................................................................


		stt

		Tên đơn vị

		Loại


hình đơn vị

		Chương ngân sách

		Cấp


dự toán

		Đơn vị


cấp trên quản lý 


trực tiếp

		Địa điểm

		Mã số Thuế 


(nếu có)



		

		

		

		

		

		

		tỉnh/ thành phố

		quận/ huyện

		phường/xã

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		....

		

		

		

		

		

		

		

		

		





                                                                                                                  Ngày,    tháng      năm


                                                                                                                       Thủ trưởng đơn vị








                                                (Ký tên, đóng dấu)


5. Bổ sung dự toán cho các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ bổ sung dự toán theo quy định


+ Bước 2 :  Nộp hồ sơ tại Phòng TC-HCSN thuộc Sở Tài chính. CB chuyên quản tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ đủ và hợp lệ thì xử lý theo quy định, nếu thiếu thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ đầy đủ kịp thời.


+ Bước 3 : Trình UBND tỉnh quyết định bổ sung dự toán.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm : 


+ Công văn đề nghị bổ sung dự toán của đơn vị


b) Số lượng hồ sơ:   1 bộ                  


- Thời hạn giải quyết: thời gian 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính của UBND tỉnh


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.


6. Điều chỉnh dự toán năm cho các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh dự toán theo quy định


+ Bước 2 :  Nộp hồ sơ tại Phòng TC-HCSN thuộc Sở Tài chính. CB chuyên quản tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ đủ và hợp lệ thì xử lý theo quy định, nếu thiếu thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ đầy đủ kịp thời.


+ Bước 3: Công văn điều chỉnh thẩm tra dự toán.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm : 


+ Công văn đề nghị điều chỉnh dự toán của đơn vị


b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ                  


- Thời hạn giải quyết: thời gian 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn điều chỉnh thẩm tra dự toán của Sở Tài chính


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.


7. Đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và tự chủ về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ lập Đề án theo quy định


+ Bước 2 :  Nộp hồ sơ tại Phòng TC-HCSN thuộc Sở Tài chính. CB chuyên quản tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ đủ và hợp lệ thì xử lý theo quy định, nếu thiếu thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ đầy đủ kịp thời.


+ Bước 3 : Tổng hợp số liệu, thông qua Ban chỉ đạo đề án


+ Bước 4: Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Báo cáo tình hình thu, chi dự toán của các đơn vị HCSN cấp tỉnh


b) Số lượng hồ sơ:   1 bộ                   


- Thời hạn giải quyết: thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định của UBND tỉnh            


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ qui định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BTC ngày 17/01/2006 hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục điều kiện kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính Phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 43/2006/ NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đối với đơn vị sự nghiệp công lập.


+ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006  hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/ NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

8. Xác nhận viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách - 127422

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ xác nhận viện trợ


+ Bước 2 :  Nộp hồ sơ tại Phòng TC-HCSN thuộc Sở Tài chính. CB chuyên quản tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ đủ và hợp lệ thì xử lý theo quy định, nếu thiếu thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ đầy đủ kịp thời.


+ Bước 3 : Xác nhận của Sở Tài chính.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:  


+ Tờ khai xác nhận viện trợ (theo mẫu)


+ Bộ hồ sơ, chứng từ báo cáo tài chính của đơn vị 


b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ                


- Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản xác nhận        


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Tờ khai xác nhận viện trợ theo mẫu C1-HD/XNVT (đối với viện trợ là hàng hóa nhập khẩu) (kèm theo)


+ Tờ khai xác nhận viện trợ theo mẫu C2-HD/XNVT (đối với viện trợ là hàng hóa, dịch vụ trong nước) (kèm theo)


+ Tờ khai xác nhận viện trợ theo mẫu C3-HD/XNVT (đối với viện trợ bằng tiền) (kèm theo)


+ Bảng kê xác nhận viện trợ xây dựng công trình (Phụ lục số 02).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Thông tư số 82/2007/ TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu NSNN. 


+ Thông tư số 111/2008/TT-BTC ngày 24/11/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung TT 82/2007/ TT-BTC  về việc hướng dẫn chế độ quản lý nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu NSNN. 


+ Thông tư số 32/2005/TT-BTC ngày 26/4/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nươc ngoài cho các hội

 Mẫu C1-HD/XNVT, ban hành kèm theo Phụ lục 1a Thông tư  số  82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính)


TỜ KHAI XÁC NHẬN VIỆN TRỢ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU


		NƠI ĐĂNG KÝ TỜ KHAI


Bộ Tài chính...................(

Sở Tài chính...................(

		Tờ khai số 
/XNVT


Ngày đăng ký


Sổ đăng ký XNVT

		Cán bộ tiếp nhận


    (Ký và ghi rõ họ tên)





I. PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI KHAI


		A. DỮ LIỆU CƠ BẢN



		1. Tên tổ chức viện trợ:


thuộc:


-Chính phủ ............
(

-TC quốc tế ............
(

-Phi chính phủ
(

2. Tên chương trình, dự án viện trợ:.............................

Thời gian thực hiện:


Từ:



Đến:



3. Tổng giá trị viện trợ, chương trình, dự án:


- Nguyên tệ:



- Quy ra USD:



4. Văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền:


Số: 
ngày



của:






		5. Chủ dự án:


Tên:



Địa chỉ:



Tel/Fax:



Mã số đơn vị sử dụng NSNN (nếu có):


.......................................


6. Cơ quan chủ quản dự án:


Tên:



Địa chỉ:



Tel/Fax:



Mã số đơn vị sử dụng NSNN (nếu có):


.......................................


7. Đơn vị được ủy nhiệm tiếp nhận hàng viện trợ:


Tên:



Địa chỉ:




Tel/Fax:





		8. Các đơn vị sử dụng viện trợ:


 1. Tên đơn vị:.................


Địa chỉ:



Tel/Fax:



Mã số đơn vị sử dụng NSNN (nếu có):  ........................................


Mã số thuế:



  2. Tên đơn vị:.................


Địa chỉ:



Tel/Fax:



Mã số đơn vị sử dụng NSNN (nếu có):


..........................................


Mã số thuế:



3. Tên đơn vị:...................


Địa chỉ:



Tel/Fax:



Mã số đơn vị sử dụng NSNN (nếu có):


...........................................


 Mã số thuế:..........
....





B. HÀNG HÓA VIỆN TRỢ NHẬP KHẨU


		9. Loại hình viện trợ:

		( Viện trợ xây dựng công trình

		( Viện trợ phi dự án



		Số TT

		10. Chứng từ nhận hàng

		11. Tên hàng hóa

		12. Số lượng

		Trị giá



		

		

		

		

		13. Nguyên tệ

		14. Quy USD

		15. Quy VND



		

		

		

		

		

		

		



		Tỷ giá quy đổi: Nguyên tệ/USD:....................; VND/USD......................





C. PHẦN KÊ KHAI BỔ SUNG


		16. Hàng hóa viện trợ phân bổ theo đơn vị sử dụng
(khai bổ sung khi hàng hóa viện trợ nhập khẩu tại mục B được phân bổ cho nhiều đơn vị sử dụng viện trợ)



		Số TT

		Tên đơn vị sử dụng viện trợ

		Trị giá được phân bổ



		

		

		Nguyên tệ

		Quy ra USD

		Quy ra VND



		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng

		

		

		



		17. Chi tiết “Viện trợ xây dựng công trình”


(Khai bổ sung khi hàng hóa viện trợ nhập khẩu để xây dựng công trình chìa khóa trao tay)



		Tên công trình, hạng mục công trình:



Chủ đầu tư:



Điện thoại:............................................. Fax:



Mã số đơn vị sử dụng NSNN (nếu có):............................. Mã số thuế



Cơ quan cấp trên của chủ đầu tư:



Điện thoại:............................................. Fax:



Mã số đơn vị sử dụng NSNN (nếu có):..............................Mã số thuế



Địa điểm xây dựng công trình



Quyết định đầu tư: Số:................... ngày:........................ của:



Tổng mức đầu tư được duyệt:



Phân theo nguồn vốn:
- Vốn NSNN hỗ trợ (nếu có)




- Vốn viện trợ nước ngoài




- Vốn khác



Thời gian khởi công:............................. Thời gian dự kiến hoàn thành:




		18. Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai trên đây.


................., ngày............tháng ...........năm .........


(Người khai ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





II. PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN TÀI CHÍNH


		19. Sau khi thẩm tra tài liệu, cơ quan tài chính xác nhận số hàng hóa nhập khẩu tại tờ khai xác nhận viện trợ này được mua sắm bằng nguồn viện trợ không hoàn lại nước ngoài.


................., ngày............tháng ...........năm .........


(Người có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





Mẫu C2-HD/XNVT, ban hành kèm theo Phụ lục 1b Thông tư  số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI XÁC NHẬN VIỆN TRỢ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRONG NƯỚC


		NƠI ĐĂNG KÝ TỜ KHAI


Bộ Tài chính.....................(

Sở Tài chính......................(

		Tờ khai số 
/XNVT


Ngày đăng ký



Sổ đăng ký XNVT


		Cán bộ tiếp nhận


(Ký và ghi rõ họ tên)





I. PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI KHAI


		A. DỮ LIỆU CƠ BẢN



		1. Tên tổ chức viện trợ:


thuộc:


- Chính phủ
(

- TC quốc tế
(

- Phi chính phủ:
(

2. Tên chương trình, dự án viện trợ:


Thời gian thực hiện:


Từ:



Đến:



3. Tổng giá trị viện trợ, chương trình, dự án:


- Nguyên tệ:



- Quy ra USD:



4. Văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền:


Số: 
ngày



của:






		5. Chủ dự án:


Tên:



Địa chỉ:



Tel/Fax:



Mã số đơn vị sử dụng NSNN(nếu có):..................


  6. Cơ quan chủ quản dự án:


Tên:



Địa chỉ:



Tel/Fax:



Mã số đơn vị sử dụng NSNN (nếu có): ................


7. Đơn vị bán hàng, cung cấp dịch vụ:


Tên:



Địa chỉ:




Tel/Fax:





		8. Các đơn vị sử dụng viện trợ


  1. Tên đơn vị:..................


Địa chỉ:



Tel/Fax:



Mã số đơn vị sử dụng NSNN (nếu có):..............


  Mã số thuế:



  2. Tên đơn vị:..................


Địa chỉ:



Tel/Fax:



Mã số đơn vị sử dụng NSNN (nếu có):..............


 Mã số thuế:.....................



3. Tên đơn vị:...................


Địa chỉ:



Tel/Fax:



Mã số đơn vị sử dụng NSNN (nếu có):..............


   Mã số thuế:....................





B. HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA TRONG NƯỚC


		9. Loại hình viện trợ:

		( Viện trợ xây dựng công trình




		( Viện trợ phi dự án



		Số TT

		10. Chứng từ nhận hàng

		11. Tên hàng hóa

		12. Số lượng

		Trị giá



		

		

		

		

		13. Đơn giá


(chưa có thuế)

		14. Thành tiền



		

		

		

		

		

		





C. PHẦN KÊ KHAI BỔ SUNG


		15. Hàng hóa viện trợ phân bổ theo đơn vị sử dụng
(khai bổ sung khi hàng hóa, dịch vụ mua trong nước tại mục B được phân bổ cho nhiều đơn vị sử dụng viện trợ)



		Số TT

		Tên đơn vị sử dụng viện trợ

		Trị giá được phân bổ



		

		

		Tên hàng hoá, dịch vụ

		Số lượng

		Trị giá



		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng

		

		

		



		16. Chi tiết “Viện trợ xây dựng công trình”


(Khai bổ sung khi hàng hóa viện trợ nhập khẩu để xây dựng công trình chìa khóa trao tay)



		Tên công trình, hạng mục công trình:



Chủ đầu tư:



   Điện thoại:................................................Fax:



   Mã số đơn vị sử dụng NSNN (nếu có):............................. Mã số thuế



Cơ quan cấp trên của chủ đầu tư:



   Điện thoại:................................................Fax:



   Mã số đơn vị sử dụng NSNN (nếu có):............................. Mã số thuế



Địa điểm xây dựng công trình



Quyết định đầu tư: Số:................................. ngày:................. của:



Tổng mức đầu tư được duyệt:



   Phân theo nguồn vốn:
- Vốn NSNN hỗ trợ (nếu có)




- Vốn viện trợ nước ngoài




- Vốn khác



Thời gian khởi công:................................ Thời gian dự kiến hoàn thành:




		17. Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai trên đây.


................., ngày............tháng ...........năm .........


(Người khai ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








II. PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN TÀI CHÍNH


		18. Sau khi thẩm tra tài liệu, cơ quan tài chính xác nhận số hàng hóa, dịch vụ mua trong nước  tại Tờ khai xác nhận viện trợ này được mua sắm bằng nguồn viện trợ không hoàn lại nước ngoài.


................., ngày............tháng ...........năm .........


(Người có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





Mẫu C3-HD/XNVT, ban hành kèm theo Phụ lục 1c Thông tư  số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính)


TỜ KHAI XÁC NHẬN VIỆN TRỢ BẰNG TIỀN


		NƠI ĐĂNG KÝ TỜ KHAI


Bộ Tài chính.....................(

Sở Tài chính.....................(

		Tờ khai số 
/XNVT


Ngày đăng ký



Số đăng ký XNVT


		Cán bộ tiếp nhận


(Ký và ghi rõ họ tên)





I. PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI KHAI


		A. DỮ LIỆU CƠ BẢN



		1. Tên tổ chức viện trợ:


thuộc:


- Chính phủ
(

- TC quốc tế
(

- Phi chính phủ:
(

2. Tên chương trình, dự án viện trợ:


Thời gian thực hiện:


Từ:



Đến:



3. Tổng giá trị viện trợ, chương trình, dự án:


- Nguyên tệ:



- Quy ra USD:



4. Văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền:


Số: 
ngày



của:






		5. Chủ dự án:


Tên:



Địa chỉ:



Tel/Fax:



Mã số đơn vị sử dụng NSNN (nếu có):..................


6. Cơ quan chủ quản dự án:


Tên:



Địa chỉ:



Tel/Fax:



  Mã số đơn vị sử dụng NSNN (nếu có):....................


7. Đơn vị được ủy nhiệm nhận tiền viện trợ (nếu có):


Tên:



Địa chỉ:




Tel/Fax:





		8. Các đơn vị sử dụng viện trợ:


  1. Tên đơn vị:...................


Địa chỉ:



Tel/Fax:



Mã số đơn vị sử dụng NSNN (nếu có):................


Mã số thuế:



  2. Tên đơn vị:...................


Địa chỉ:



Tel/Fax:



Mã số đơn vị sử dụng NSNN (nếu có): ...............


Mã số thuế:



3. Tên đơn vị:.....................


Địa chỉ:



Tel/Fax:



Mã số đơn vị sử dụng NSNN (nếu có):................


 Mã số thuế:........................





B. CHI TIẾT TIỀN VIỆN TRỢ


		9. Loại hình viện trợ:

		( Viện trợ xây dựng công trình




		( Hỗ trợ ngân sách


( Viện trợ phi dự án



		10. Chứng từ nhận tiền

		11. Đơn vị chuyển tiền

		12. TK nhận tiền

		Tổng số tiền viện trợ được nhận



		

		

		

		13. Nguyên tệ

		14. Quy ra USD

		15. Quy ra VND



		

		

		

		

		

		



		Tỷ giá quy đổi: Nguyên tệ/USD:....................; VND/USD.......................





C. PHẦN KÊ KHAI BỔ SUNG


		16. Tiền viện trợ phân bổ theo đơn vị sử dụng
(khai bổ sung khi số tiền viện trợ tại mục B được phân bổ cho nhiều đơn vị sử dụng viện trợ)



		Số TT

		Tên đơn vị sử dụng viện trợ

		Trị giá được phân bổ



		

		

		Nguyên tệ

		Quy ra USD

		Quy ra VND



		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng

		

		

		



		17. Chi tiết “Viện trợ xây dựng công trình”


(Khai bổ sung khi tiền viện trợ để xây dưng công trình chìa khóa trao tay)



		Tên công trình, hạng mục công trình:



Chủ đầu tư:



  Điện thoại:......................................................Fax:



  Mã số đơn vị sử dụng NSNN (nếu có):................ Mã số thuế



Cơ quan cấp trên của chủ đầu tư:



  Điện thoại:......................................................Fax:



  Mã số đơn vị sử dụng NSNN (nếu có):................ Mã số thuế



Địa điểm xây dựng công trình



Quyết định đầu tư: Số:................................. ngày:................... của:



Tổng mức đầu tư được duyệt:



    Phân theo nguồn vốn:
- Vốn NSNN hỗ trợ (nếu có)




- Vốn viện trợ nước ngoài




- Vốn khác



Thời gian khởi công: ........................Thời gian dự kiến hoàn thành:




		18. Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai trên đây.



................., ngày............tháng ...........năm .........



(Người khai ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





II. PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN TÀI CHÍNH


		19. Sau khi thẩm tra tài liệu, cơ quan tài chính xác nhận số tiền viện trợ tại Tờ khai xác nhận viện trợ này là viện trợ không hoàn lại nước ngoài.



................., ngày............tháng ...........năm .........



(Người có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





		(Phụ lục 2 Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ XÁC NHẬN VIỆN TRỢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH



		A. NHỮNG DỮ KIỆN CƠ BẢN:


1. Tên dự án, chương trình:



2. Nhà tài trợ:



3. Tên công trình, hạng mục công trình:



4. Chủ đầu tư:



     - Địa chỉ:...................................................................................................................


     - Điện thoại:................................................    Fax:......................................................


     - Mã số đơn vị sử dụng NSNN (nếu có).................…..   Mã số thuế.......................


5. Địa điểm xây dựng công trình:



6. Quyết định đầu tư (số…, ngày..., của…)



7. Tổng mức đầu tư được duyệt:...............................................................................


              Trong đó:- Vốn NSNN hỗ trợ (nếu có).......................................................


                              - Vốn viện trợ:............................................................................



                                  - Vốn khác:................................................................................



8. Thời gian khởi công:
Thời gian hoàn thành






		B. BẢNG KÊ XÁC NHẬN VIỆN TRỢ CÔNG TRÌNH:



		Số TT

		Tờ khai xác nhận viện trợ

		Trị giá XNVT (đồng VNĐ)

		Thực tế đã SD cho công trình (theo quyết toán năm

		Chênh lệch



		

		Số

		Ngày đăng ký

		Số đăng ký

		Viện trợ hàng hóa NK

		Viện trợ hàng hóa DV trong nước

		Viện trợ bằng tiền

		Tổng cộng

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		C. THUYẾT MINH SỐ TIỀN CHÊNH LỆCH (10) = (8) – (9) 





		E. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN TÀI CHÍNH


Cơ quan tài chính xác nhận số liệu viện trợ tại Bảng kê xác nhận viện trợ xây dựng công trình này.


………, ngày..… tháng … năm……..


(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

		D. CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH


……, ngày ….tháng .… năm………


(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



		

		





		 (Phụ lục 2 Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính)


BẢNG KÊ XÁC NHẬN VIỆN TRỢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH



		A. NHỮNG DỮ KIỆN CƠ BẢN:


1. Tên dự án, chương trình:



2. Nhà tài trợ:



3. Tên công trình, hạng mục công trình:



4. Chủ đầu tư:



     - Địa chỉ:..........................................................................................................................................................


     - Điện thoại:..........................................................    Fax:............................................................................ 


     - Mã số đơn vị sử dụng NSNN.......................…..   Mã số thuế:..................................................................


5. Địa điểm xây dựng công trình:



6. Quyết định đầu tư (số…, ngày..., của…)



7. Tổng mức đầu tư được duyệt:.......................................................................................................................


              Trong đó:- Vốn NSNN:......................................................................................................................



                                  - Vốn viện trợ:............................................................................



                                  - Vốn khác:................................................................................



8. Thời gian khởi công:
Thời gian hoàn thành




		B. BẢNG KÊ XÁC NHẬN VIỆN TRỢ CÔNG TRÌNH:



		Số TT

		Tờ khai xác nhận viện trợ

		Trị giá XNVT (đồng VNĐ)

		Thực tế đã SD cho công trình (theo quyết toán năm

		Chênh lệch



		

		Số

		Ngày đăng ký

		Số đăng ký

		Viện trợ hàng hóa NK

		Viện trợ hàng hóa DV trong nước

		Viện trợ bằng tiền

		Tổng cộng

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		C. THUYẾT MINH SỐ TIỀN CHÊNH LỆCH (10) = (8) – (9) 






		E. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN TÀI CHÍNH


Cơ quan tài chính xác nhận số liệu viện trợ tại Bảng kê xác nhận viện trợ xây dựng công trình này.



………, ngày..… tháng … năm……..



(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

		D. CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH



………, ngày ….tháng .… năm………


(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



		

		





III. Lĩnh vực đầu tư


1. Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (giai đoạn chuẩn bị đầu tư ) - 011628

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Đơn vị đăng ký mã số quan hệ ngân sách cho các dự án đầu tư XDCB chuẩn bị hồ sơ đăng ký mã số theo qui định. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký mã số quan hệ ngân sách cho các dự án đầu tư XDCB tại Sở Tài  chính, số 57 Trương Định, phường 1, thành phố Tân An-Long An.


+ Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


. Nếu hồ sơ không đầy đủ thủ tục theo qui định thì hướng dẫn khách hàng bổ sung đầy đủ kịp thời các thủ tục còn thiếu hoặc chưa đúng qui định. 


. Nếu hồ sơ đã đầy đủ và đúng thủ tục thì tiến hành xử lý theo quy định. 


+ Bước 4: Nhận giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có với quan hệ ngân sách (dự án đầu tư XDCB).  


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Tờ khai đăng ký mã số dự án - bản chính (theo mẫu 1) 


+ Dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền);


+ Bảng thống kê (theo mẫu 2) trong trường hợp 1 chủ đầu tư thực hiện nhiều dự án (bản chính);


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ; 

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo qui định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính;


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: Các Ban Quản lý dự án và phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, thị;


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận                       


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Tờ khai đăng ký mã số dự án theo mẫu số 03-MSNS-BTC (bản chính) (kèm theo)


+ Bảng thống kê theo mẫu số 08B-MSNS-BTC trong trường hợp 1 chủ đầu tư thực hiện nhiều dự án (bản chính) (kèm theo)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách.


+ Quyết định số 51/2008/QĐ ngày 14/7/2008 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách

+ Công văn số 1922/STC-NS ngày 22/8/2008 về việc triển khai cấp mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách theo quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính.

Mẫu số 03-MSNS-BTC: Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14 / 7 /2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). 


		Mẫu số: 03-MSNS-BTC



		Bộ, ngành:..........................


Tỉnh/TP: ............................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

		





TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 


Ở GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ


1. Tên dự án đầu tư: ........................................................................................................................


2. Dự án cấp trên (đối với tiểu dự án):


		 2.1 Tên dự án cấp trên: ..............................................................................................................


 2.2 Mã dự án cấp trên: ...............................................................................................................





3. Chủ đầu tư:


		3.1. Tên chủ đầu tư:......................................................................................................................


3.2  Mã số đơn vị có quan hệ với ngân   sách:..............................................................................


3.3  Địa chỉ chủ đầu tư:


      - Tỉnh, Thành phố: .................................................................................................................


      - Quận, huyện:  ......................................................Xã, phường: ...........................................


      - Địa chỉ chi tiết:......................................................................................................................


      - Điện thoại:...................................................., Fax..................................................................





4. Ban quản lý dự án (nếu có):


		4.1  Tên Ban quản lý dự án :.........................................................................................................


4.2  Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách :...............................................................................


4.3  Địa chỉ ban quản lý dự án:


      - Tỉnh, Thành phố: .................................................................................................................


      - Quận, huyện:  .....................................................Xã, phường:..............................................


      - Địa chỉ chi tiết:......................................................................................................................


      - Điện thoại:...................................................., Fax..................................................................





5. Cơ quan chủ quản cấp trên:


		5.1 Tên cơ quan chủ quản cấp trên:. ...........................................................................................


5.2  Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách .: ...........................................................................





6. Chương trình mục tiêu (nếu có):



		6.1 Tên chương trình mục tiêu:. .................................................................................................


6.2  Mã chương trình mục tiêu: .................................................................................................





7. Văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư:


7.1 Cơ quan ra văn bản.................................………..….….......................................................

7.2 Số văn bản....….…..........…………..........…………..........…………..........………………


7.3 Ngày ra văn bản:..............................................................................................…………….


7.4 Người ký văn bản: ....…......…………………………………..………..…………..….…


7.5 Tổng kinh phí:..................................................... ........................................………..….…


7.6 Nguồn vốn:.


		Nguồn vốn

		Tỉ lệ nguồn vốn



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		





		

		Ngày        tháng    năm


Thủ trưởng đơn vị


(ký tên, đóng dấu)








		Mẫu số 03-MSNS-BTC


HƯỚNG DẪN KÊ KHAI


Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư

1. Tên dự án đầu tư: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên dự án đầu tư theo văn bản thành lập.


2. Dự án cấp trên: 


2.1. Tên dự án cấp trên: Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn) ghi rõ tên dự án cấp trên.


2.2 Mã dự án cấp trên: Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn), ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của dự án cấp trên.


3. Chủ đầu tư: 


3.1 Tên chủ đầu tư: Ghi rõ tên của chủ đầu tư.


3.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của chủ đầu tư.


3.3. Địa chỉ chủ đầu tư: 


- Tỉnh, Thành phố: Ghi rõ tên tỉnh/thành phố


- Quận, Huyện: Ghi rõ tên quận/huyện


- Phường, Xã: Ghi rõ tên phường/xã


- Địa chỉ chi tiết: Ghi chi tiết địa chỉ của chủ đầu tư.


- Điện thoại:  Nếu có số điện thoại thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại.


- Fax:  Nếu có số Fax thì ghi rõ mã vùng - số Fax.


4. Ban Quản lý dự án đầu tư (nếu có): Chỉ kê khai khi Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án để quản lý dự án. 


4.1 Tên Ban quản lý dự án: Ghi rõ tên Ban quản lý dự án.


4.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của Ban quản lý dự án đầu tư.


4.3 Địa chỉ Ban quản lý dự án: Kê khai rõ địa chỉ Ban quản lý dự án theo như hướng dẫn kê khai tại mục 3.3


5. Cơ quan chủ quản cấp trên:


5.1 Tên cơ quan chủ quản cấp trên: Ghi rõ tên của cơ quan chủ quản cấp trên, trường hợp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi tên của chủ đầu tư ở mục 3.1


5.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân  sách : Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của cơ quan chủ quản cấp trên, trường hợp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của chủ đầu tư ở mục 3.2 . 

6. Chương trình mục tiêu (nếu có): .



6.1 Tên chương trình mục tiêu: Ghi rõ tên chương trình mục tiêu của dự án .


6.2 Mã chương trình mục tiêu: Ghi rõ mã chương trình mục tiêu dự án quốc gia theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BTC ngày 11/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mã số danh mục chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia.

7.   Văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư: 


7.1 Cơ quan ra văn bản: Tên cơ quan ra văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư. Ghi theo Cơ quan ra văn bản chuẩn bị đầu tư nếu thuộc cùng một văn bản phê duyệt.


7.2 Số văn bản: Số văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư. Ghi theo số quyết định chuẩn bị đầu tư nếu thuộc cùng một quyết định phê duyệt.


7.3 Ngày văn bản:  Ngày ký văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư. Ghi theo ngày ký quyết định phê duyệt chuẩn bị đầu tư nếu thuộc cùng một quyết định phê duyệt.


7.4 Người ký văn bản: Người ký văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư. Ghi theo Người ký quyết định chuẩn bị đầu tư nếu thuộc cùng một quyết định phê duyệt.


7.5 Tổng kinh phí: Ghi rõ tổng kinh phí quyết định phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư.


7.6 Nguồn vốn đầu tư: Ghi chi tiết một hoặc nhiều nguồn vốn theo nguồn vốn và tỉ lệ từng nguốn vốn đầu tư và tổng các nguồn vốn đầu tư này phải bằng 100%.








Mẫu số 08B-MSNS-BTC: Bảng thống kê đơn vị đăng ký mã sô đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản)


		

		Mẫu số 08B-MSNS-BTC



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


==========o0o==========

		





BẢNG THỐNG KÊ  DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ 


CẤP MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH


( Dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản )


(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày 26 /10 /2007 )


1. Phòng Tài chính:…………………………………………………….................... ....................


2. Quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh ….…………………………………….......................


3. Số lượng dự án: ………..……………………………………...................................................


		Stt

		Tên dự án

		Tên Chủ đầu tư

		Loại dự án


(đầu tư / quy hoạch)

		Đơn vị chủ quản


 cấp trên trực tiếp

		Địa chỉ, điện thoại của


 chủ đầu tư



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





		

		           Ngày,    tháng      năm


             Thủ trưởng đơn vị


                                                         (Ký tên, đóng dấu)





2. Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (giai đoạn thực hiện  đầu tư) - 127474

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Đơn vị đăng ký mã số quan hệ ngân sách cho các dự án đầu tư XDCB chuẩn bị hồ sơ đăng ký mã số theo qui định. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký mã số quan hệ ngân sách cho các dự án đầu tư XDCB tại Sở Tài  chính, số 57 Trương Định, phường 1, thành phố Tân An-Long An.


+ Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


. Nếu hồ sơ không đầy đủ thủ tục theo qui định thì hướng dẫn khách hàng bổ sung đầy đủ kịp thời các thủ tục còn thiếu hoặc chưa đúng qui định. 


. Nếu hồ sơ đã đầy đủ và đúng thủ tục thì tiến hành xử lý theo quy định. 


+ Bước 4: Nhận giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có với quan hệ ngân sách (dự án đầu tư XDCB). 


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Tờ khai đăng ký mã số dự án bản chính (theo mẫu 3)  


+ Quyết định phê duyệt dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật (quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền) (bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền);


+ Bảng thống kê (theo mẫu 08B) trong trường hợp 1 chủ đầu tư thực hiện nhiều dự án (bản chính);


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo qui định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính;


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: Các Ban Quản lý dự án và phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, thị;


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận                       


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Tờ khai đăng ký mã số dự án theo mẫu số 04-MSNS-BTC (bản chính) (kèm theo)


+ Bảng thống kê theo mẫu số 08B-MSNS-BTC trong trường hợp 1 chủ đầu tư thực hiện nhiều dự án (bản chính) (kèm theo)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách.

 +Quyết định số 51/2008/QĐ ngày 14/7/2008 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách.

+ Công văn số 1922/STC-NS ngày 22/8/2008 về việc triển khai cấp mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách theo quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính.


Mẫu số 04-MSNS-BTC:  Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cấp cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư (Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14 / 7 /2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).


		Mẫu số: 04-MSNS-BTC



		Bộ, ngành:..........................


Tỉnh/TP: ............................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

		





TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 


Ở GIAI  ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ


1. Tên dự án đầu tư: ..........................................................................................................................


2. Nhóm dự án  đầu tư: 


		□        Dự án quan trọng quốc gia


□        Dự án nhóm A

		□      Dự án nhóm B


□       Dự án nhóm C





3. Hình thức dự án: 


		□      Xây dựng mới

		□    Cải tạo mở rộng

		□  Cải tạo sửa chữa





4. Hình thức quản lý thực hiện dự án:


		□
Trực tiếp quản lý thực hiện


□        Thuê tư vấn quản lý dự án

		□       Ủy thác đầu tư



□        Khác





5. Dự án cấp trên (đối với tiểu dự án):


		5.1 Tên dự án cấp trên .: ..........................................................................................................


5.2 Mã dự án cấp trên .: ...........................................................................................................





6. Chủ đầu tư:


		6.1 Tên chủ đầu tư: . ...............................................................................................................


6.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: ...........................................................................


6.3 Địa chỉ chủ đầu tư:


      - Tỉnh, Thành phố:. ............................................................................................................


      - Quận, huyện: . ...................................................- Xã, phường:. .....................................


      - Địa chỉ chi tiết: ...............................................................................................................


      - Điện thoại:...................................................., Fax..........................................................





7.  Ban quản lý dự án (nếu có):


		7.1  Tên Ban Quản lý dự án .:.................................................................................................


7.2  Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách .:.......................................................................


7.3  Địa chỉ Ban quản lý dự án:


      - Tỉnh, Thành phố:. .........................................................................................................


      - Quận, huyện: . ....................................................- Xã, phường:. ...................................


      - Địa chỉ chi tiết: ..............................................................................................................


      - Điện thoại:...................................................., Fax..........................................................





8. Cơ quan chủ quản cấp trên:


		8.2 Tên cơ quan chủ quản cấp trên: .......................................................................................


8.1 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách .: ........................................................................





9. Chương trình mục tiêu (nếu có):


		9.1 Tên chương trình mục tiêu:. ....................................................................................... ....


9.2  Mã chương trình mục tiêu .: ...........................................................................................





10. Ngành kinh tế:


		Mã ngành kinh tế

		Tên ngành kinh tế



		

		



		

		



		

		





11. Quyết định đầu tư:


11.1 Cơ quan ra quyết định: ..........................................................................................…….


11.2 Số quyết định: ....................................................................................………..….……..


11.3 Ngày quyết định:................................................................................………..…………


11.4 Người ký quyết định:....….………………………………………..……..……..….……


11.5 Thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt:……….…………………….…………………


11.6 Thời gian hoàn thành dự án được duyệt:………………………………………………


11.7 Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: .


		· Chi phí xây dựng...........................................


· Chi phí thiết bị: ............................................

· Chi phí đền bù giải phóng mặt  bằng tái 


       định cư................................................ …..

		· Chi phí dự phòng: ............................................

· Chi phí quản lý dự án........................................

· Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:.........................

· Chi phí khác: ...................................................






11.8 Nguồn vốn đầu tư:


		Nguồn vốn

		Tỉ lệ nguồn vốn



		

		



		

		



		

		



		

		





11.9 Địa điểm thực hiện dự án:


		Quốc gia

		Tỉnh, Thành phố

		Quận, huyện

		Xã, phường



		

		

		

		



		

		

		

		





                                              Ngày        tháng    năm


                                               Thủ trưởng đơn vị


                                                   (ký tên, đóng dấu)

		Mẫu số 04-MSNS-BTC

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI


Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn Thực hiện đầu tư


1. Tên dự án đầu tư: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên dự án đầu tư theo quyết định thành lập.


2. Nhóm dự án đầu tư: Đánh dấu X vào 1 trong các ô nhóm dự án tương ứng.


3. Hình thức dự án: Đánh dấu X vào 1 trong các ô hình thức dự án tương ứng.


4. Hình thức quản lý thực hiện dự án: Đánh dấu X vào 1 trong các ô hình thức quản lý thực hiện dự án tương ứng.


5. Dự án cấp trên: 


5.1. Tên dự án cấp trên: Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn) ghi rõ tên dự án cấp trên.

5.2.  Mã dự án cấp trên:Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn), ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của dự án cấp trên.


6. Chủ đầu tư: 


6.1 Tên chủ đầu tư: Ghi rõ tên của chủ đầu tư.


6.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của Chủ đầu tư.


6.3 Địa chỉ chủ đầu tư: 


- Tỉnh, Thành phố: Ghi rõ tên tỉnh/thành phố


- Quận, Huyện: Ghi rõ tên quận/huyện


- Phường, Xã: Ghi rõ tên phường/xã


- Địa chỉ chi tiết: Ghi chi tiết địa chỉ của chủ đầu tư.


- Điện thoại:  Nếu có số điện thoại thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại.


- Fax:  Nếu có số Fax thì ghi rõ mã vùng - số Fax.


7. Ban Quản lý dự án đầu tư (nếu có): Chỉ kê khai khi Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án để quản lý dự án. 


7.1 Tên Ban quản lý dự án: Ghi rõ tên ban quản lý dự án.


7.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách:  Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của Ban quản lý dự án.


7.3 Địa chỉ Ban quản lý dự án: Kê khai rõ địa chỉ Ban quản lý dự án đầu tư theo như hướng dẫn kê khai tại mục 6.3. 

8. Cơ quan chủ quản cấp trên:


8.1 Tên cơ quan chủ quản cấp trên: Ghi rõ tên của cơ quan chủ quản cấp trên, trường hợp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi tên của chủ đầu tư ở mục 6.1.


8.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của cơ quan chủ quản cấp trên, trường hợp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi mã số đơn vị có quan hệ với ngân sáchcủa chủ đầu tư ở mục 6.2.


9. Chương trình mục tiêu: (nếu có).


9.1 Tên chương trình mục tiêu: Ghi rõ tên chương trình mục tiêu của dự án .


9.2 Mã chương trình mục tiêu: Ghi rõ mã chương trình mục tiêu dự án quốc gia theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BTC ngày 11/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mã số danh mục chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia.

10. Ngành kinh tế: Ghi rõ mã và tên một hoặc nhiều ngành kinh tế nếu có. Ghi theo mã và tên ngành kinh tế theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.


11. Quyết định đầu tư: 


11.1 Cơ quan ra quyết định: Tên cơ quan ra quyết định đầu tư.


11.2 Số quyết định: Số quyết định đầu tư.


11.3  Ngày  quyết định:  Ngày ký quyết định đầu tư.


11.4 Người ký quyết định: Người ký quyết định đầu tư.


11.5 Thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt: Ghi rõ thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt nếu có.


11.6 Thời gian hoàn thành dự  án được duyệt: Ghi rõ thời gian hoàn thành dự án được duyệt nếu có.


11.7 Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Mức tối đa cho phép của dự án, ghi chi tiết theo một hoặc tất cả các loại chi phí.


11.8. Nguồn vốn đầu tư: Ghi chi tiết một hoặc nhiều nguồn vốn theo nguồn vốn và tỉ lệ từng nguốn vốn đầu tư và tổng các nguồn vốn đầu tư này phải bằng 100%.


11.9 Địa điểm thực hiện dự án: Ghi rõ quốc gia nơi thực hiện dự án đối với các dự án của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.Ghi chi tiết các địa bàn (tỉnh/thành phố, quận/huyện, xã/phường) nếu dự án được thực hiện ở một hoặc nhiều địa điểm tại Việt Nam.








Mẫu số 08B-MSNS-BTC: Bảng thống kê đơn vị đăng ký mã sô đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản)
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BẢNG THỐNG KÊ  DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ 


CẤP MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH


( Dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản )


(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày 26 /10 /2007 )


1. Phòng Tài chính:…………………………………………………….................... ....................


2. Quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh ….…………………………………….......................


3. Số lượng dự án: ………..……………………………………...................................................


		Stt

		Tên dự án

		Tên Chủ đầu tư

		Loại dự án


(đầu tư / quy hoạch)

		Đơn vị chủ quản


 cấp trên trực tiếp

		Địa chỉ, điện thoại của


 chủ đầu tư



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





		

		            Ngày,    tháng      năm


             Thủ trưởng đơn vị


                                                         (Ký tên, đóng dấu)





3. Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước đối với dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật - 012167

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ quyết toán dự án theo qui định. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ quyết toán vốn đầu tư công trình (hạng mục công trình) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính.


+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở sau khi kiểm tra hồ sơ:


. Nếu đầy đủ thủ tục theo qui định bộ phận một cửa tiến hành ký phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán vốn đầu tư công trình (hạng mục công trình) với khách hàng .


. Nếu không đầy đủ thủ tục theo qui định bộ phận một cửa tiến hành hướng dẫn khách hàng các thủ tục còn thiếu hoặc chưa đúng qui định để khách hàng bổ sung đầy đủ kịp thời.


+ Bước 4: 


. Sau khi phòng Đầu tư kiểm tra quyết toán, tiến hành mời họp để thông qua số liệu quyết toán .


. Căn cứ biên bản họp thông qua số liệu quyết toán lập báo cáo kết quả quyết toán vốn đầu tư công trình (hạng mục công trình) trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán, đồng thời gửi trả kết quả thẩm tra quyết toán cho khách hàng. 


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư ngày .....tháng.....năm 2008;


+ Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành gồm ....biểu báo cáo;


+ Các văn bản liên quan theo mẫu số 02/QTDA;


+ Các hợp đồng  và biên bản thanh lý hợp đồng;


+ Biên bản nghiệm thu;


+ Quyết toán khối lượng A-B;


+ Báo cáo kết quả kiểm toán (nếu có);


+ Văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán (nếu có);


+ Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm tra(nếu có);


+ Báo cáo tình hình chấp hành kết luận (nếu có);


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ; bản chính;


- Thời hạn giải quyết: Thời gian tối đa 3 tháng (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ);


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức – Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh;


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở-Ban-ngành Tỉnh và UBND Tỉnh;


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo kết quả thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án (hạng mục công trình) hoàn thành;


- Phí, lệ phí: 


+ Tên và mức Phí, lệ phí 1: Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành;


+ Mức thu: % theo bảng định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán x giá trị công trình


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Mẫu số 07/QTDA (Tình hình thanh toán và công nợ của Dự án)


+ Mẫu số 08/QTDA (Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư)


+ Mẫu số 09/QTDA (Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành)


+ Mẫu số 01/GHSQT (Phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Luật Xây dựng; số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003.


+ Luật Đấu thầu; số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Luật Đầu tư; số 59/2005/QH ngày 29/11/2006.


+ Nghị định số 168/2003/NĐ-CP ngày 24/12/2003 của Chính phủ quy định về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ.

+ Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà.

+ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

+ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ  về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng).

+ Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.


+ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

+ Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 sửa đổi, bổ sung NĐ 99/2007/NĐ-CP.

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008  của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng.
Nghị định này thay thế Nghị định 111/2006/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng.


+ Quyết định số 12/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2005 của Bộ Xây dựng về ban hành Định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng.


+ Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2005 của Bộ Xây dựng  V/v ban hành Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng.


+ Quyết định số 519/2002/QĐ-BKH ngày 26/8/2002 của Bộ kế hoạch về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu.

+ Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC ngày 12/4/2004 của Bộ Tài chính về phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt.

+ QĐ số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành  Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


+ Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005  Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành   Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình.

+ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 Bộ KHĐT về việc ban hành định mức cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu.

+ Quyết định số 2173/QĐ-BTC ngày 25/6/2007 Bộ Tài chính, về việc đính chính Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính.


+ Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách.

+ Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính, về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

+ Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính, Hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.


+ Thông tư số 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003 của Bộ Xây dựng sửa đổi bổ sung một số điểm trong Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000.

+ Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN).

+ Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính, hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính Phủ.

+ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính, Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

+ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng, Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

+ Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính, Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

+ Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 của Bộ Tài chính, Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007  của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ.

+ Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

+ Thông tư số 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng.

+ Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14/03/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch.

+ Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng, thay thế Thông tư 05/2008/TT-BXD điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng.


+ Thông tư số 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính, hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

+ Quyết định số 614/QĐ-UB ngày 22/02/2002 của UBND tỉnh Long An, bàn hành bộ đơn giá khảo sát, xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An.


+ Quyết định số 4202/2004/QĐ-UB ngày 18/10/2004 của UBND tỉnh Long An, về việc ban hành đơn giá các dịch vụ công ích, đô thị trên địa bàn tỉnh Long An.

+ Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007 của UBND tỉnh Long An, về việc ban hành bảng giá cước vận tải hàng hóa bằng đuờng bộ và đường sông trên địa bàn tỉnh Long An.

+ Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 25/7/2007 của UBND tỉnh Long An, về việc điều chỉnh đơn giá và hướng dẫn áp dụng đối với công trình đào đắp kênh mương, đê, đập bằng xáng cạp, máy đào.

+ Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 10/3/2008 của UBND tỉnh Long An về việc quy định mức chi cho các thành viên của các ngành tham gia họp thẩm tra số liệu quyết toán các dự án, công trình đã hoàn thành.

+ Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 11/7/2008 của UBND tỉnh Long An về việc uỷ quyền thực hiện các lĩnh vực về quản lý đầu tư xây dựng.


+ Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND ngày 26/02/2008 của UBND tỉnh Long An Về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2008 trên địa bàn tỉnh Long An.


+ Công văn số 5361/BTC-CST ngày 24/4/2006 của Bộ Tài chính về việc phí thẩm định thiết kế cơ sở các công trình xây dựng.

+ Công văn số 6592/BTC-ĐT ngày 18/5/2008 của Bộ Tài chính, về việc kiểm tra quyết toán dự án hoàn thành;


+ Công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng, về việc ban hành định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư công trình xây dựng;


+ Công văn số 3402/BTC-QLG ngày 25/3/2008 của Bộ Tài chính, về việc thông báo giá vật liệu xây dựng theo thông tư số 38/2004/TTLT/BTC-BXD;


+ Công văn số 5422/BTC-ĐT ngày 12/5/2008 của Bộ Tài chính về việc tạm ứng, thanh toàn tiền bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng;

+ Công văn số 564/BXD-KTTC ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng.

+ Công văn số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng, về việc hướng dẫn thêm 1 số nội dung của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008;


+ Công văn số 5752/UBND-CN ngày 12/11/2007 của UBND tỉnh Long An, về việc xác định giá gói thầu trong kế hoạch đầu thầu các công trình xây dựng.

		Mẫu số: 07/QTDA






		TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN


(Tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán)








Đơn vị: đồng


		S


T


T

		Tên cá nhân, đơn vị thực hiện

		Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện

		Giá trị   được A-B    chấp nhận thanh toán

		Đã thanh toán, tạm ứng

		Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Phải trả

		Phải thu

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		

		Tổng số

		

		

		

		

		

		



		1

		Đơn vị A:




		-


-

		

		

		

		

		



		2

		Đơn vị B:




		-


-

		

		

		

		

		



		3

		……..

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





                                                                            Ngày ...  tháng ... năm ....


		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





Mẫu số 08/QTDA


BẢNG ĐỐI CHIẾU 


SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ


Nguồn vốn:.....................................................


•
Tên dự án:.


•
Chủ đầu tư:


•
Tên cơ quan  cho vay, thanh toán: 


I/ Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán:


		S TT

		Chỉ tiêu

		Tổng số

		Gồm

		Ghi chú



		

		

		

		X. dựng

		Thiết bị

		Khác

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		I.

		Số liệu của chủ đầu tư

		

		

		

		

		



		1

		- Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công

		

		

		

		

		



		2

		- Chi tiết  số vốn đã cấp, cho vay,  thanh toán hàng năm.

		

		

		

		

		



		II.

		Số liệu của cơ quan cấp, cho vay, thanh toán

		

		

		

		

		



		1

		- Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công

		

		

		

		

		



		2

		- Chi tiết  số vốn đã cấp, cho vay,  thanh toán hàng năm.

		

		

		

		

		



		III.

		Chênh lệch 

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





        Giải thích nguyên nhân chênh lệch: 


II/  Nhận xét đánh giá và  kiến nghị:


1-Nhận xét: 


- Chấp hành trình tự  thủ tục quản lý đầu tư  và xây dựng.


- Chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư.


2- Kết quả kiểm soát qua quá trình cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư thực hiện dự án:


3- Kiến nghị: Về nguồn vốn đầu tư  và chi phí đầu tư  đề nghị quyết toán thuộc phạm vi quản lý.


		Ngày ... tháng ... năm....


Chủ đầu tư

		Ngày ... tháng ... năm ... 


Cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán



		Kế toán trưởng


(Ký, ghi râ hä tªn)

		Thủ trưởng đơn vị


(Ký, ®ãng dÊu,ghi râ hä tªn)

		Phụ trách kế toán


 Ký, ghi râ hä tªn)

		Thủ trưởng đơn vị


(Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)





		Mẫu số: 09/QTDA








BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH


Của Dự án:..............................


(Dùng cho dự án Quy hoạch và Chuẩn bị đầu tư bị hủy bỏ)


I-Văn bản pháp lý:

		Số TT

		Tên văn bản

		Ký kiệu văn bản; ngày tháng năm ban hành

		Tên cơ quan duyệt

		Tổng giá trị phê duyệt   (nếu có)



		

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5



		

		- Chủ trương lập quy hoạch hoặc chuẩn bị đầu tư dự án

		

		

		



		

		-Văn bản phê duyệt đề cương (đối với dự án quy hoạch)

		

		

		



		

		- Văn bản phê duyệt dự toán chi phí

		

		

		



		

		- Quyết định phê duyệt  quy hoạch (đối với dự án quy hoạch)

		

		

		



		

		- Quyết định  huỷ bỏ dự án

		

		

		





II- Thực hiện đầu tư


1. Nguồn vốn đầu tư:                                                    


                                                                                                     Đơn vị: đồng


		Nguồn vốn đầu tư

		Được duyệt

		Thực hiện

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4



		Tổng số

		

		

		



		- Vốn NSNN

		

		

		



		- Vốn vay

		

		

		



		- Vốn khác

		

		

		



		

		

		

		





2. Chi phí đầu tư  đề nghị quyết toán:


 Đơn vị: đồng


		Nội dung chi phí

		Tổng dự toán được duyệt

		Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán

		Tăng (+)


Giảm (-)



		1

		2

		3

		4



		Tổng số

		

		

		



		.............................

		

		

		





3. Số lượng, giá trị TSCĐ mới tăng và TSLĐ hình thành qua đầu tư, tên đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng tài sản (nếu có):


III/  Thuyết minh báo cáo quyết toán :


1-Tình hình thực hiện:


- Thuận lợi, khó khăn 


- Những thay đổi nội dung của dự  án so chủ trương được duyệt.


2- Nhận xét, đánh giá  quá trình thực hiện dự án:


- Chấp hành trình tự  thủ  tục quản lý đầu tư  và xây dựng của nhà nước


- Công tác quản lý vốn và tài sản trong quá trình đầu tư


3-.Kiến nghị:


- Kiến nghị  về việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án


                                                                          Ngày... tháng... năm....


		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





Mẫu số 01/GHSQT


		ĐƠN VỊ THẨM TRA


Số:        /

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








PHIẾU GIAO NHẬN 


Hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành


Chủ đầu tư/BQLDA
:


Tên dự án
:


Công trình (HMHT)
:


Ngày nộp hồ sơ
:………tháng………năm………

		TT

		Danh mục

		Đơn vị tính

		Số lượng



		           I- Hồ sơ đã nộp:



		



		1

		Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư ngày …… tháng …… năm ……

		

		



		2

		Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành gồm … biểu báo cáo.

		

		



		3

		Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA.(ghi rõ số/ký hiệu nếu để rời, ghi tổng số nếu đóng quyển)

		

		



		4

		- Tập các hợp đồng : (ghi rõ số/ký hiệu nếu để rời, ghi tổng số nếu đóng quyển)


- Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có, ghi rõ của hợp đồng nào).

		

		



		5

		Tập các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng.

		

		



		  6

		Quyết toán khối lượng A-B, gồm có:

		

		



		

		-

		

		



		

		-

		

		



		

		…

		

		



		7

		- Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án 


- Văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán.

		

		



		8

		- Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán (Trường hợp không  xảy ra đề nghị ghi rõ ) 


- Báo cáo tình hình chấp hành kết luận.

		

		



		          II- Hồ sơ còn thiếu:



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		…

		

		

		



		          III- Hồ sơ cần bổ sung:



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		…

		

		

		



		Thời hạn hoàn chỉnh hồ sơ nộp trước ngày ……. tháng ……. năm…….





Hai bên thống nhất lập phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung  trên đây./.


		BÊN GIAO HỒ SƠ


(ký, ghi đầy đủ họ tên)

		BÊN NHẬN HỒ SƠ


(ký, ghi đầy đủ họ tên)





4. Quyết toán dự án hoàn thành dự án nhóm B thuộc nguồn vốn Nhà nước - 012150

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ quyết toán dự án theo qui định. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ quyết toán vốn đầu tư công trình (hạng mục công trình) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (Số 57 Trương Định, phường 1, thành phố Tân An-Long An)


+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở sau khi kiểm tra hồ sơ:


. Nếu đầy đủ thủ tục theo qui định bộ phận một cửa tiến hành ký phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán vốn đầu tư công trình (hạng mục công trình) với khách hàng .


. Nếu không đầy đủ thủ tục theo qui định bộ phận một cửa tiến hành hướng dẫn khách hàng các thủ tục còn thiếu hoặc chưa đúng qui định để khách hàng bổ sung đầy đủ kịp thời.


+ Bước 4: 


. Sau khi phòng Đầu tư kiểm tra quyết toán, tiến hành mời họp để thông qua số liệu quyết toán .


. Căn cứ biên bản họp thông qua số liệu quyết toán lập báo cáo kết quả quyết toán vốn đầu tư công trình (hạng mục công trình) trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán, đồng thời gửi trả kết quả thẩm tra quyết toán cho khách hàng. 


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư ngày .....tháng.....năm 2008;


+ Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành gồm ....biểu báo cáo;


+ Các văn bản liên quan theo mẫu số 02/QTDA;


+ Các hợp đồng  và biên bản thanh lý hợp đồng;


+ Biên bản nghiệm thu;


+ Quyết toán khối lượng A-B;


+ Báo cáo kết quả kiểm toán (nếu có);


+ Văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán (nếu có);


+ Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm tra(nếu có);


+ Báo cáo tình hình chấp hành kết luận (nếu có);


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ; bản chính;


- Thời hạn giải quyết: Thời gian tối đa thẩm tra, phê duyệt quyết toán là 5 tháng; (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ);


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức – Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh;


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: các Sở-Ban-ngành Tỉnh và UBND Tỉnh;


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo kết quả thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án (hạng mục công trình) hoàn thành;


- Phí, lệ phí: 


+ Tên và mức Phí, lệ phí1: Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành;


+ Mức thu: % theo bảng định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán x giá trị công trình


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu số 01/QTDA (Báo cáo tổng hợp dự án)


+ Mẫu số 02/QTDA (Các văn bản pháp lý có liên quan)


+ Mẫu số 03/QTDA (Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm)


+ Mẫu số 04/QTDA (Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán)


+ Mẫu số 05/QTDA (Tài sản cố định mới tăng)


+ Mẫu số 06/QTDA (Tài sản lưu động bàn giao)


+ Mẫu số 07/QTDA (Tình hình thanh toán và công nợ của Dự án)


+ Mẫu số 08/QTDA (Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư)


+ Mẫu số 09/QTDA (Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành)


+ Mẫu số 01/GHSQT (Phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003.


+ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH ngày 29/11/2006.


+ Nghị định số 168/2003/NĐ-CP ngày 24/12/2003 của Chính phủ quy định về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ.

+ Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà.

+ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

+ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình)

+ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ  về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng).

+ Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.


+ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

+ Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 sửa đổi, bổ sung NĐ 99/2007/NĐ-CP.

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008  của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng.
Nghị định này thay thế Nghị định 111/2006/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng.


+ Quyết định số 12/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2005 của Bộ Xây dựng về ban hành Định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng.


+ Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2005 của Bộ Xây dựng  V/v ban hành Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng.


+ Quyết định số 519/2002/QĐ-BKH ngày 26/8/2002 của Bộ kế hoạch về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu.

+ Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC ngày 12/4/2004 của Bộ Tài chính về phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt;


+ Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành  Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


+ Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005  Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành  Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình.

+ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 Bộ KHĐT về việc ban hành định mức cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu.

+ Quyết định số 2173/QĐ-BTC ngày 25/6/2007 Bộ Tài chính, về việc đính chính Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính.

+ Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách.

+ QĐ số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính, về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

+ Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính, Hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.


+ Thông tư số 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003 của Bộ Xây dựng sửa đổi bổ sung một số điểm trong Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000.

+ Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN).

+ Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính, hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ.

+ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính, Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

+ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng, Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.


+ Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính, Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

+ Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 của Bộ Tài chính, Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007  của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ.

+ Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

+ Thông tư số 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng.

+ Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14/03/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch.

+ Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng, thay thế Thông tư 05/2008/TT-BXD điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng.


+ Thông tư số 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính, hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.


+ Quyết định số 614/QĐ-UB ngày 22/02/2002 của UBND tỉnh Long An, bàn hành bộ đơn giá khảo sát, xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An.


+ Quyết định số 4202/2004/QĐ-UB ngày 18/10/2004 của UBND tỉnh Long An, về việc ban hành đơn giá các dịch vụ công ích, đô thị trên địa bàn tỉnh Long An;


+ Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007 của UBND tỉnh Long An, về việc ban hành bảng giá cước vận tải hàng hóa bằng đuờng bộ và đường sông trên địa bàn tỉnh Long An.

+ Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 25/7/2007 của UBND tỉnh Long An, về việc điều chỉnh đơn giá và hướng dẫn áp dụng đối với công trình đào đắp kênh mương, đê, đập bằng xáng cạp, máy đào.

+ Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 10/3/2008 của UBND tỉnh Long An về việc quy định mức chi cho các thành viên của các ngành tham gia họp thẩm tra số liệu quyết toán các dự án, công trình đã hoàn thành.

+ Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 11/7/2008 của UBND tỉnh Long An về việc uỷ quyền thực hiện các lĩnh vực về quản lý đầu tư xây dựng.


+ Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND ngày 26/02/2008 của UBND tỉnh Long An Về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2008 trên địa bàn tỉnh Long An.


+ Công văn số 5361/BTC-CST ngày 24/4/2006 của Bộ Tài chính về việc phí thẩm định thiết kế cơ sở các công trình xây dựng.

+ Công văn số 6592/BTC-ĐT ngày 18/5/2008 của Bộ Tài chính, về việc kiểm tra quyết toán dự án hoàn thành;


+ Công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng, về việc ban hành định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư công trình xây dựng;


+ Công văn số 3402/BTC-QLG ngày 25/3/2008 của Bộ Tài chính, về việc thông báo giá vật liệu xây dựng theo thông tư số 38/2004/TTLT/BTC-BXD;


+ Công văn số 5422/BTC-ĐT ngày 12/5/2008 của Bộ Tài chính về việc tạm ứng, thanh toàn tiền bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng;


+ Công văn số 564/BXD-KTTC ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng.


+ Công văn số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng, về việc hướng dẫn thêm 1 số nội dung của thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008.

+ Công văn số 5752/UBND-CN ngày 12/11/2007 của UBND tỉnh Long An, về việc xác định giá gói thầu trong kế hoạch đầu thầu các công trình xây dựng.

Mẫu số: 01/QTDA


BÁO CÁO TỔNG HỢP


QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH


Tên dự án:………………………………………………………………


Tên công trình, hạng mục công trình:………………………………


Chủ đầu tư:……………………………………………………………


Cấp quyết định đầu tư:…………………………………………………


Địa điểm xây dựng:……………………………………………………


Quy mô công trình:……….Được duyệt:……………..Thực hiện:……


Tổng mức đầu tư được duyệt:………………………………………


Thời gian khởi công -  hoàn thành: Được duyệt:………Thực hiện:……


I. Nguồn vốn:


Đơn vị : Đồng


		

		Được duyệt

		Thực hiện

		Tăng, giảm



		1

		2

		3

		4=3-2



		Tổng cộng

		

		

		



		- Vốn NSNN


- Vốn vay


+ Vay trong nước


+ Vay nước ngoài


- Vốn khác

		

		

		





II. Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:


Đơn vị: Đồng


		STT

		Nội dung chi phí

		Tổng mức đầu tư được duyệt

		Tổng dự toán được duyệt

		Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán

		Tăng, giảm so với dự toán được duyệt



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		

		Tổng số

		

		

		

		



		1

		Xây dựng

		

		

		

		



		2

		Thiết bị

		

		

		

		



		3

		Chi khác

		

		

		

		



		4

		Dự phòng

		

		

		

		





III. Chi phí đầu tư đề nghị duyệt bỏ không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:


IV. Giá trị trị tài sản hình thành qua đầu tư:


		STT

		Nhóm

		Giá trị thực tế



		

		

		Thực tế

		Giá quy đổi



		1

		2

		3

		4



		

		Tổng số

		

		



		1

		Tài sản cố định

		

		



		

		Tài sảm lưu động

		

		





V. Thuyết minh báo cáo quyết  toán:


1. Tình hình thực hiện dự án:


- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt.


+ Quy mô, kết cấu công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi chủ đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn đầu tư, tổng mức vốn đầu tư.


+ Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt.


2. Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:


- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước.


- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư.


3. Kiến nghị:


                                                                   …………..Ngày….. tháng ….năm …..


    Người lập biểu                Kế toán trưởng                    Chủ đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên)              (Ký, ghi rõ họ tên)      (Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)


		Mẫu số: 02/QTDA



		CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ  LIÊN QUAN





		STT

		Tên văn bản

		Ký hiệu; ngày tháng năm   ban hành

		Cơ quan ban hành

		Tổng giá trị được duyệt (nếu có)

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		

		

		

		

		

		





                                                                                    …….., ngày...  tháng...  năm….


		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



		

		





		Mẫu số: 03/QTDA






		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 
QUA CÁC NĂM



		Đơn vị: Đồng





		STT

		Năm

		Kế hoạch

		Vốn đầu tư thực hiện

		Vốn đầu tư quy đổi



		

		

		

		Tổng số

		Chia ra

		Tổng số

		Chia ra



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị

		Chi phí khác

		

		Xây dựng

		Thiết bị

		Chi phí khác



		

		

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		

		Tổng cộng

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





                                                  …………., ngày...  tháng...  năm….


		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





		Mẫu số: 04/QTDA



		CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN
THEO CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC  HOÀN THÀNH





Đơn vị: đồng


		Tên công trình


(hạng mục công trình)




		Dự toán được duyệt

		Chi phí  đầu tư đề nghị quyết toán



		

		

		Tổng số

		Gồm



		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị

		Chi phí khác

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		Tổng số

		

		

		

		

		

		



		- Công trình (HMCT)


- Công trình (HMCT)

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





                                                                             .............., ngày... tháng... năm...


		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





		Mẫu số: 05/QTDA





		TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MỚI TĂNG





Đơn vị: đồng


		STT

		Tên và ký hiệu tài sản

		Đơn vị tính

		Số lượng

		Giá đơn vị

		Tổng nguyên giá

		Ngày đưa TSCĐ vào sử dụng

		Nguồn vốn đầu tư




		Đơn vị tiếp nhận sử dụng



		

		

		

		

		Thực tế

		Quy đổi

		Thực tế

		Quy đổi

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		

		Tổng số

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1


2


3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





                                                                                              ..............., ngày... tháng... năm....


		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





Mẫu số: 06/QTDA


		TÀI SẢN LƯU ĐỘNG BÀN GIAO





                                                                                                             Đơn vị: đồng

		STT

		Danh mục

		Đơn vị tính

		Số lượng

		Giá đơn vị

		Giá trị

		Đơn vị tiếp nhận sử dụng



		

		

		

		

		Thực tế

		Quy đổi

		Thực tế

		Quy đổi

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		

		Tổng số

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





                                                          ................, ngày ...  tháng ...  năm ....


		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





		Mẫu số: 07/QTDA






		TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN


(Tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán)








Đơn vị: đồng


		STT

		Tên cá nhân, đơn vị thực hiện

		Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện

		Giá trị   được A-B    chấp nhận thanh toán

		Đã thanh toán, tạm ứng

		Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Phải trả

		Phải thu

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		

		Tổng số

		

		

		

		

		

		



		1

		Đơn vị A:




		-


-

		

		

		

		

		



		2

		Đơn vị B:




		-


-

		

		

		

		

		



		3

		……..

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





                                                                            Ngµy ...  th¸ng ... n¨m ....


		Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





Mẫu số 08/QTDA


BẢNG ĐỐI CHIẾU 


SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ


Nguồn vốn:.....................................................


•
Tên dự án:.


•
Chủ đầu tư:


•
Tên cơ quan  cho vay, thanh toán: 


I/ Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán:


		S TT

		Chỉ tiêu

		Tổng số

		Gồm

		Ghi chú



		

		

		

		X. dựng

		Thiết bị

		Khác

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		I.

		Số liệu của chủ đầu tư

		

		

		

		

		



		1

		- Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công

		

		

		

		

		



		2

		- Chi tiết  số vốn đã cấp, cho vay,  thanh toán hàng năm.

		

		

		

		

		



		II.

		Số liệu của cơ quan cấp, cho vay, thanh toán

		

		

		

		

		



		1

		- Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công

		

		

		

		

		



		2

		- Chi tiết  số vốn đã cấp, cho vay,  thanh toán hàng năm.

		

		

		

		

		



		III.

		Chênh lệch 

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





        Giải thích nguyên nhân chênh lệch: 


II/  Nhận xét đánh giá và  kiến nghị:


1-Nhận xét: 


- Chấp hành trình tự  thủ tục quản lý đầu tư  và xây dựng.


- Chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư.


2- Kết quả kiểm soát qua quá trình cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư thực hiện dự án:


3- Kiến nghị: Về nguồn vốn đầu tư  và chi phí đầu tư  đề nghị quyết toán thuộc phạm vi quản lý.


		Ngày ... tháng ... năm....


Chủ đầu tư

		Ngày ... tháng ... năm ... 


Cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán



		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Thủ trưởng đơn vị


(Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)

		Phụ trách kế toán


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Thủ trưởng đơn vị


(Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)





		Mẫu số: 09/QTDA








BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH


Của Dự án:..............................


(Dùng cho dự án Quy hoạch và Chuẩn bị đầu tư bị hủy bỏ)


I-Văn bản pháp lý: 

		Số TT

		Tên văn bản

		Ký kiệu văn bản; ngày tháng năm ban hành

		Tên cơ quan duyệt

		Tổng giá trị phê duyệt   (nếu có)



		

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5



		

		- Chủ trương lập quy hoạch hoặc chuẩn bị đầu tư dự án

		

		

		



		

		-Văn bản phê duyệt đề cương (đối với dự án quy hoạch)

		

		

		



		

		- Văn bản phê duyệt dự toán chi phí

		

		

		



		

		- Quyết định phê duyệt  quy hoạch (đối với dự án quy hoạch)

		

		

		



		

		- Quyết định  huỷ bỏ dự án

		

		

		





II- Thực hiện đầu tư


1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng


		Nguồn vốn đầu tư

		Được duyệt

		Thực hiện

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4



		Tổng số

		

		

		



		- Vốn NSNN

		

		

		



		- Vốn vay

		

		

		



		- Vốn khác

		

		

		



		

		

		

		





2. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:


 Đơn vị: đồng


		Nội dung chi phí

		Tổng dự toán được duyệt

		Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán

		Tăng (+)


Giảm (-)



		1

		2

		3

		4



		Tổng số

		

		

		



		.............................

		

		

		





3. Số lượng, giá trị TSCĐ mới tăng và TSLĐ hình thành qua đầu tư, tên đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng tài sản (nếu có):


III/  Thuyết minh báo cáo quyết toán :


1-Tình hình thực hiện:


- Thuận lợi, khó khăn 


- Những thay đổi nội dung của dự  án so chủ trương được duyệt.


2- Nhận xét, đánh giá  quá trình thực hiện dự án:


- Chấp hành trình tự  thủ  tục quản lý đầu tư  và xây dựng của nhà nước


- Công tác quản lý vốn và tài sản trong quá trình đầu tư


3-.Kiến nghị:


- Kiến nghị  về việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án


                                                                          Ngày... tháng... năm....


		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





Mẫu số 01/GHSQT


		ĐƠN VỊ THẨM TRA


Số:        /

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








PHIẾU GIAO NHẬN 


Hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành


Chủ đầu tư/BQLDA
:


Tên dự án
:


Công trình (HMHT)
:


Ngày nộp hồ sơ
:………tháng………năm………


		TT

		Danh mục

		Đơn vị tính

		Số lượng



		           I- Hồ sơ đã nộp:



		1

		Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư ngày …… tháng …… năm ……

		

		



		2

		Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành gồm … biểu báo cáo.

		

		



		3

		Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA.(ghi rõ số/ký hiệu nếu để rời, ghi tổng số nếu đóng quyển)

		

		



		4

		- Tập các hợp đồng : (ghi rõ số/ký hiệu nếu để rời, ghi tổng số nếu đóng quyển)


- Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có, ghi rõ của hợp đồng nào).

		

		



		5

		Tập các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng.

		

		



		  6

		Quyết toán khối lượng A-B, gồm có:

		

		



		

		-

		

		



		

		-

		

		



		

		…

		

		



		7

		- Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án 


- Văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán.

		

		



		8

		- Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán (Trường hợp không  xảy ra đề nghị ghi rõ ) 


- Báo cáo tình hình chấp hành kết luận.

		

		



		          II- Hồ sơ còn thiếu:



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		…

		

		

		



		          III- Hồ sơ cần bổ sung:



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		…

		

		

		



		Thời hạn hoàn chỉnh hồ sơ nộp trước ngày ……. tháng ……. năm…….





Hai bên thống nhất lập phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung  trên đây./.


		BÊN GIAO HỒ SƠ


(ký, ghi đầy đủ họ tên)

		BÊN NHẬN HỒ SƠ


(ký, ghi đầy đủ họ tên)





5. Quyết toán dự án hoàn thành dự án nhóm C thuộc nguồn vốn Nhà nước - 129421

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ quyết toán dự án theo qui định. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ quyết toán vốn đầu tư công trình (hạng mục công trình) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính.


+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở sau khi kiểm tra hồ sơ:


. Nếu đầy đủ thủ tục theo qui định bộ phận một cửa tiến hành ký phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán vốn đầu tư công trình (hạng mục công trình) với khách hàng .


. Nếu không đầy đủ thủ tục theo qui định bộ phận một cửa tiến hành hướng dẫn khách hàng các thủ tục còn thiếu hoặc chưa đúng qui định để khách hàng bổ sung đầy đủ kịp thời.


+ Bước 4: 


. Sau khi phòng Đầu tư kiểm tra quyết toán, tiến hành mời họp để thông qua số liệu quyết toán .


. Căn cứ biên bản họp thông qua số liệu quyết toán lập báo cáo kết quả quyết toán vốn đầu tư công trình (hạng mục công trình) trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán, đồng thời gửi trả kết quả thẩm tra quyết toán cho khách hàng. 


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư ngày .....tháng.....năm 2008;


+  Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành gồm ....biểu báo cáo;


+ Các văn bản liên quan theo mẫu số 02/QTDA;


+ Các hợp đồng  và biên bản thanh lý hợp đồng;


+ Biên bản nghiệm thu;


+ Quyết toán khối lượng A-B;


+ Báo cáo kết quả kiểm toán (nếu có);


+ Văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán (nếu có);


+ Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm tra(nếu có);


+ Báo cáo tình hình chấp hành kết luận (nếu có);


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ; bản chính;


- Thời hạn giải quyết: Thời gian tối đa thẩm tra, phê duyệt quyết toán là 4 tháng;(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ); 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức – Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh;


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: các Sở-Ban-ngành Tỉnh và UBND Tỉnh;


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo kết quả thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án (hạng mục công trình) hoàn thành;


- Phí, lệ phí: 


+ Tên và mức Phí, lệ phí1: Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành;


+ Mức thu: % theo bảng định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán x giá trị công trình


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu số 01/QTDA (Báo cáo tổng hợp dự án)


+ Mẫu số 02/QTDA (Các văn bản pháp lý có liên quan)


+ Mẫu số 03/QTDA (Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm)


+ Mẫu số 04/QTDA (Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán)


+ Mẫu số 05/QTDA (Tài sản cố định mới tăng)


+ Mẫu số 06/QTDA (Tài sản lưu động bàn giao)


+ Mẫu số 07/QTDA (Tình hình thanh toán và công nợ của Dự án)


+ Mẫu số 08/QTDA (Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư)


+ Mẫu số 09/QTDA (Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành)


+ Mẫu số 01/GHSQT (Phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Xây dựng; số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003.


+ Luật Đấu thầu; số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Luật Đầu tư; số 59/2005/QH ngày 29/11/2006.

+ Nghị định số 168/2003/NĐ-CP ngày 24/12/2003 của Chính phủ quy định về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ.

+ Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà.

+ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

+ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ  về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng).

+ Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.


+ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, hiệu lực ngày 06/7/2007;


+ Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 sửa đổi, bổ sung NĐ 99/2007/NĐ-CP.

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008  của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng.
Nghị định này thay thế Nghị định 111/2006/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng. 

+ Quyết định số 12/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2005 của Bộ Xây dựng về ban hành Định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng.

+ Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2005 của Bộ Xây dựng  V/v ban hành Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng.

+ Quyết định số 519/2002/QĐ-BKH ngày 26/8/2002 của Bộ kế hoạch về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu.

+ Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC ngày 12/4/2004 của Bộ Tài chính về phí bảo hiểm XD, lắp đặt.

+ Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành  Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005  Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành   Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình.


+ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 Bộ KHĐT về việc ban hành định mức cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu.


+ Quyết định số 2173/QĐ-BTC ngày 25/6/2007 Bộ Tài chính, về việc đính chính Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính.


+ Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách. 


+ Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính, về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

+ Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính, Hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.


+ Thông tư số 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003 của Bộ Xây dựng sửa đổi bổ sung một số điểm trong Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000.


+ Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN).

+ Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính, hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính Phủ.

+ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính, Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.


+ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng, Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

+ Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính, Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

+ Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 của Bộ Tài chính, Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007  của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ.

+ Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

+ Thông tư số 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng.

+ Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14/03/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch.

+ Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng, thay thế Thông tư 05/2008/TT-BXD điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng.


+ Thông tư số 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính, hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.


+ Quyết định số 614/QĐ-UB ngày 22/02/2002 của UBND tỉnh Long An, bàn hành bộ đơn giá khảo sát, xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An, hiệu lực ngày 22/02/2002;


+ Quyết định số 4202/2004/QĐ-UB ngày 18/10/2004 của UBND tỉnh Long An, về việc ban hành đơn giá các dịch vụ công ích, đô thị trên địa bàn tỉnh Long An.

+ Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007 của UBND tỉnh Long An, về việc ban hành bảng giá cước vận tải hàng hóa bằng đuờng bộ và đường sông trên địa bàn tỉnh Long An.

+ QĐ số 1940/QĐ-UBND ngày 25/7/2007 của UBND tỉnh Long An, về việc điều chỉnh đơn giá và hướng dẫn áp dụng đối với công trình đào đắp kênh mương, đê, đập bằng xáng cạp, máy đào.


+ Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 10/3/2008 của UBND tỉnh Long An về việc quy định mức chi cho các thành viên của các ngành tham gia họp thẩm tra số liệu quyết toán các dự án, công trình đã hoàn thành.

+ Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 11/7/2008 của UBND tỉnh Long An về việc uỷ quyền thực hiện các lĩnh vực về quản lý đầu tư xây dựng.


+ Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND ngày 26/02/2008 của UBND tỉnh Long An Về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2008 trên địa bàn tỉnh Long An.

+ Công văn số 5361/BTC-CST ngày 24/4/2006 của Bộ Tài chính về việc phí thẩm định thiết kế cơ sở các công trình xây dựng.

+ Công văn số 6592/BTC-ĐT ngày 18/5/2008 của Bộ Tài chính, về việc kiểm tra quyết toán dự án hoàn thành;


+ Công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng, về việc ban hành định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư công trình xây dựng;


+ Công văn số 3402/BTC-QLG ngày 25/3/2008 của Bộ Tài chính, về việc thông báo giá vật liệu xây dựng theo thông tư số 38/2004/TTLT/BTC-BXD;


+ Công văn số 5422/BTC-ĐT ngày 12/5/2008 của Bộ Tài chính về việc tạm ứng, thanh toàn tiền bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng;


+ Công văn số 564/BXD-KTTC ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng.


+ Công văn số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng, về việc hướng dẫn thêm 1 số nội dung của thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008.

+ Công văn số 5752/UBND-CN ngày 12/11/2007 của UBND tỉnh Long An, về việc xác định giá gói thầu trong kế hoạch đầu thầu các công trình xây dựng;


Mẫu số: 01/QTDA


BÁO CÁO TỔNG HỢP


QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH


Tên dự án:………………………………………………………………


Tên công trình, hạng mục công trình:………………………………


Chủ đầu tư:……………………………………………………………


Cấp quyết định đầu tư:…………………………………………………


Địa điểm xây dựng:……………………………………………………


Quy mô công trình:……….Được duyệt:……………..Thực hiện:……


Tổng mức đầu tư được duyệt:………………………………………


Thời gian khởi công -  hoàn thành: Được duyệt:………Thực hiện:……


I. Nguồn vốn:


                                                                       Đơn vị : Đồng


		

		Được duyệt

		Thực hiện

		Tăng, giảm



		1

		2

		3

		4=3-2



		Tổng cộng

		

		

		



		- Vốn NSNN


- Vốn vay


+ Vay trong nước


+ Vay nước ngoài


- Vốn khác

		

		

		





II. Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:


                                                                                                     Đơn vị: Đồng


		STT

		Nội dung chi phí

		Tổng mức đầu tư được duyệt

		Tổng dự toán được duyệt

		Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán

		Tăng, giảm so với dự toán được duyệt



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		

		Tổng số

		

		

		

		



		1

		Xây dựng

		

		

		

		



		2

		Thiết bị

		

		

		

		



		3

		Chi khác

		

		

		

		



		4

		Dự phòng

		

		

		

		





III. Chi phí đầu tư đề nghị duyệt bỏ không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:


IV. Giá trị trị tài sản hình thành qua đầu tư:


		STT

		Nhóm

		Giá trị thực tế



		

		

		Thực tế

		Giá quy đổi



		1

		2

		3

		4



		

		Tổng số

		

		



		1

		Tài sản cố định

		

		



		

		Tài sảm lưu động

		

		





V. Thuyết minh báo cáo quyết  toán:


1. Tình hình thực hiện dự án:


- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt.


+ Quy mô, kết cấu công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi chủ đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn đầu tư, tổng mức vốn đầu tư.


+ Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt.


2. Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:


- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước.


- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư.


3. Kiến nghị:


                                                                   …………..Ngày….. tháng ….năm …..


    Người lập biểu                Kế toán trưởng                Chủ đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên)              (Ký, ghi rõ họ tên)      (Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)


		Mẫu số: 02/QTDA



		CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ  LIÊN QUAN





		STT

		Tên văn bản

		Ký hiệu; ngày tháng năm   ban hành

		Cơ quan ban hành

		Tổng giá trị được duyệt (nếu có)

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		

		

		

		

		

		





                                                                                    …….., ngày...  tháng...  năm….


		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



		

		





		Mẫu số: 03/QTDA






		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 
QUA CÁC NĂM



		Đơn vị: Đồng





		STT

		Năm

		Kế hoạch

		Vốn đầu tư thực hiện

		Vốn đầu tư quy đổi



		

		

		

		Tổng số

		Chia ra

		Tổng số

		Chia ra



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị

		Chi phí khác

		

		Xây dựng

		Thiết bị

		Chi phí khác



		

		

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		

		Tổng cộng

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





                                                  …………., ngày...  tháng...  năm….


		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





		Mẫu số: 04/QTDA



		CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN
THEO CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC  HOÀN THÀNH





Đơn vị: đồng


		Tên công trình


(hạng mục công trình)




		Dự toán được duyệt

		Chi phí  đầu tư đề nghị quyết toán



		

		

		Tổng số

		Gồm



		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị

		Chi phí khác

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		Tổng số

		

		

		

		

		

		



		- Công trình (HMCT)


- Công trình (HMCT)

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





                                                                             .............., ngày... tháng... năm...


		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





		Mẫu số: 05/QTDA





		TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MỚI TĂNG





Đơn vị: đồng


		STT

		Tên và ký hiệu tài sản

		Đơn vị tính

		Số lượng

		Giá đơn vị

		Tổng nguyên giá

		Ngày đưa TSCĐ vào sử dụng

		Nguồn vốn đầu tư




		Đơn vị tiếp nhận sử dụng



		

		

		

		

		Thực tế

		Quy đổi

		Thực tế

		Quy đổi

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		

		Tổng số

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1


2


3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





                                                                                              ..............., ngày... tháng... năm....


		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





Mẫu số: 06/QTDA


		TÀI SẢN LƯU ĐỘNG BÀN GIAO





Đơn vị: đồng

		STT

		Danh mục

		Đơn vị tính

		Số lượng

		Giá đơn vị

		Giá trị

		Đơn vị tiếp nhận sử dụng



		

		

		

		

		Thực tế

		Quy đổi

		Thực tế

		Quy đổi

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		

		Tổng số

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





                                                          ................, ngày ...  tháng ...  năm ....


		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





		Mẫu số: 07/QTDA






		TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN


(Tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán)








Đơn vị: đồng


		S


T


T

		Tên cá nhân, đơn vị thực hiện

		Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện

		Giá trị   được A-B    chấp nhận thanh toán

		Đã thanh toán, tạm ứng

		Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Phải trả

		Phải thu

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		

		Tổng số

		

		

		

		

		

		



		1

		Đơn vị A:




		-


-

		

		

		

		

		



		2

		Đơn vị B:




		-


-

		

		

		

		

		



		3

		……..

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





                                                                            Ngµy ...  th¸ng ... n¨m ....


		Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





Mẫu số 08/QTDA


BẢNG ĐỐI CHIẾU 


SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ


Nguồn vốn:.....................................................


•
Tên dự án:.


•
Chủ đầu tư:


•
Tên cơ quan  cho vay, thanh toán: 


I/ Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán:


		S TT

		Chỉ tiêu

		Tổng số

		Gồm

		Ghi chú



		

		

		

		X. dựng

		Thiết bị

		Khác

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		I.

		Số liệu của chủ đầu tư

		

		

		

		

		



		1

		- Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công

		

		

		

		

		



		2

		- Chi tiết  số vốn đã cấp, cho vay,  thanh toán hàng năm.

		

		

		

		

		



		II.

		Số liệu của cơ quan cấp, cho vay, thanh toán

		

		

		

		

		



		1

		- Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công

		

		

		

		

		



		2

		- Chi tiết  số vốn đã cấp, cho vay,  thanh toán hàng năm.

		

		

		

		

		



		III.

		Chênh lệch 

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





        Giải thích nguyên nhân chênh lệch: 


II/  Nhận xét đánh giá và  kiến nghị:


1-Nhận xét: 


- Chấp hành trình tự  thủ tục quản lý đầu tư  và xây dựng.


- Chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư.


2- Kết quả kiểm soát qua quá trình cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư thực hiện dự án:


3- Kiến nghị: Về nguồn vốn đầu tư  và chi phí đầu tư  đề nghị quyết toán thuộc phạm vi quản lý.


		Ngày ... tháng ... năm....


Chủ đầu tư

		Ngày ... tháng ... năm ... 


Cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán



		Kế toán trưởng


(Ký, ghi râ hä tªn)

		Thủ trưởng đơn vị


(Ký, ®ãng dÊu,ghi râ hä tªn)

		Phụ trách kế toán


 Ký, ghi râ hä tªn)

		Thủ trưởng đơn vị


(Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)





		Mẫu số: 09/QTDA








BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH


Của Dự án:..............................


(Dùng cho dự án Quy hoạch và Chuẩn bị đầu tư bị hủy bỏ)


I-Văn bản pháp lý: 

		Số TT

		Tên văn bản

		Ký kiệu văn bản; ngày tháng năm ban hành

		Tên cơ quan duyệt

		Tổng giá trị phê duyệt   (nếu có)



		

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5



		

		- Chủ trương lập quy hoạch hoặc chuẩn bị đầu tư dự án

		

		

		



		

		-Văn bản phê duyệt đề cương (đối với dự án quy hoạch)

		

		

		



		

		- Văn bản phê duyệt dự toán chi phí

		

		

		



		

		- Quyết định phê duyệt  quy hoạch (đối với dự án quy hoạch)

		

		

		



		

		- Quyết định  huỷ bỏ dự án

		

		

		





II- Thực hiện đầu tư


1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng


		Nguồn vốn đầu tư

		Được duyệt

		Thực hiện

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4



		Tổng số

		

		

		



		- Vốn NSNN

		

		

		



		- Vốn vay

		

		

		



		- Vốn khác

		

		

		



		

		

		

		





2. Chi phí đầu tư  đề nghị quyết toán:


 Đơn vị: đồng


		Nội dung chi phí

		Tổng dự toán được duyệt

		Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán

		Tăng (+)


Giảm (-)



		1

		2

		3

		4



		Tổng số

		

		

		



		.............................

		

		

		





3. Số lượng, giá trị TSCĐ mới tăng và TSLĐ hình thành qua đầu tư, tên đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng tài sản (nếu có):


III/  Thuyết minh báo cáo quyết toán :


1-Tình hình thực hiện:


- Thuận lợi, khó khăn 


- Những thay đổi nội dung của dự  án so chủ trương được duyệt.


2- Nhận xét, đánh giá  quá trình thực hiện dự án:


- Chấp hành trình tự  thủ  tục quản lý đầu tư  và xây dựng của nhà nước


- Công tác quản lý vốn và tài sản trong quá trình đầu tư


3-.Kiến nghị:


- Kiến nghị  về việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án


                                                                          Ngày... tháng... năm....


		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





Mẫu số 01/GHSQT


		ĐƠN VỊ THẨM TRA


Số:        /

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





PHIẾU GIAO NHẬN 


Hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành


Chủ đầu tư/BQLDA
:


Tên dự án
:


Công trình (HMHT)
:


Ngày nộp hồ sơ
:………tháng………năm………


		TT

		Danh mục

		Đơn vị tính

		Số lượng



		           I- Hồ sơ đã nộp:



		1

		Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư ngày …… tháng …… năm ……

		

		



		2

		Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành gồm … biểu báo cáo.

		

		



		3

		Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA.(ghi rõ số/ký hiệu nếu để rời, ghi tổng số nếu đóng quyển)

		

		



		4

		- Tập các hợp đồng : (ghi rõ số/ký hiệu nếu để rời, ghi tổng số nếu đóng quyển)


- Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có, ghi rõ của hợp đồng nào).

		

		



		5

		Tập các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng.

		

		



		  6

		Quyết toán khối lượng A-B, gồm có:

		

		



		

		-

		

		



		

		-

		

		



		

		…

		

		



		7

		- Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án 


- Văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán.

		

		



		8

		- Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán (Trường hợp không  xảy ra đề nghị ghi rõ ) 


- Báo cáo tình hình chấp hành kết luận.

		

		



		          II- Hồ sơ còn thiếu:



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		…

		

		

		



		          III- Hồ sơ cần bổ sung:



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		…

		

		

		



		Thời hạn hoàn chỉnh hồ sơ nộp trước ngày ……. tháng ……. năm…….





Hai bên thống nhất lập phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung  trên đây./.


		BÊN GIAO HỒ SƠ


(ký, ghi đầy đủ họ tên)

		BÊN NHẬN HỒ SƠ


(ký, ghi đầy đủ họ tên)





IV. Lĩnh vực quản lý giá


1. Thẩm định giá nước sạch


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Đơn vị cung cấp nước sạch lập hồ sơ đề nghị thẩm định giá. 


+ Bước 2: Đơn vị cung cấp nước sạch gởi hồ sơ đề nghị thẩm định giá đến Sở Tài chính. 


+ Bước 3: Sở Tài chính tổ chức họp và lập biên bản thẩm định phương án giá nước sạch cùng tham dự có lãnh đạo đơn vị cung cấp nước sạch và đại diện các cơ quan có liên quan.

+ Bước 4: Sở Tài chính lập văn bản trình UBND tỉnh xem xét quyết định.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Văn bản đề nghị thẩm định giá của đơn vị cung cấp nước sạch.


+ Phương án giá.


 b) Số lượng hồ sơ:    05 bộ


- Thời hạn giải quyết: 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp : cơ quan chức năng cấp tỉnh có liên quan

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt giá nước sạch của UBND tỉnh


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

+ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành  một số điều của Pháp lệnh giá.


+ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ.

+  Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ, có hiệu lực ngày 17/8/2007 V/v sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.  


+ Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ và NĐ số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

+ Thông tư liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19/5/2009 của liên Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, và Bộ NN & PTNT V/v Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn.


+ Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính V/v ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt.

2. Thẩm định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị thẩm định giá


+ Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị thẩm định giá tại Sở Tài chính. Cán bộ chuyên quản kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành xử lý theo qui định; nếu thiếu thì hướng dẫn để đơn vị nộp bổ sung hồ sơ.

+ Bước 3: Sở Tài chính tổ chức họp và lập biên bản thẩm định phương án xác định giá trị DN cùng tham dự có Giám đốc DN và đại diện các cơ quan có liên quan.

+ Bước 4: Lập văn bản trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt giá trị DN để cổ phần


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại DN và cơ quan hành chính nhà nước 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Công văn đề nghị thẩm định giá trị DN 


+ Phương án giá 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Tài chính 


+ Cơ quan phối hợp: cơ quan chức năng cấp tỉnh có liên quan


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính  của UBND tỉnh            


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển DN 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.


+ Thông tư 146/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển DN 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.


3. Đăng ký giá của các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty, Công ty Cổ phần, Công ty TNHH có trên 50% vốn sở hữu nhà nước trong vốn điều lệ doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1:  Doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký giá. 


+ Bước 2: Doanh nghiệp gởi hồ sơ đăng ký giá đến Sở Tài chính.


+ Bước 3: Sở Tài chính ghi nhận ngày tháng năm nhận được hồ sơ đăng ký giá và đóng dấu công văn đến vào văn bản đăng ký giá của doanh nghiệp.


+ Bước 4: Nếu Sở Tài chính không yêu cầu đăng ký lại giá thì Doanh nghiệp công bố công khai thông tin về giá; niêm yết giá và bán theo giá đã đăng ký.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Văn bản đăng ký giá.


+ Bảng đăng ký mức giá cụ thể (nếu đăng ký nhiều danh mục hàng hoá dịch vụ).


+ Thuyết minh cơ cấu tính giá hàng hoá dịch vụ 


 b) Số lượng hồ sơ:    02 bộ


- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên dấu công văn đến 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: cơ quan chức năng cấp tỉnh có liên quan

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính ghi tháng năm nhận văn bản và đóng dấu công văn đến trên hồ sơ đăng ký giá của doanh nghiệp.


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

+ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ  V/v Quy định chi tiết thi hành  một số điều của Pháp lệnh giá.


+ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ.


+ Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ và NĐ số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

4. Điều tra, kiểm soát, xử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá theo thẩm quyền của Sở Tài chính


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1:  

. Khi tiếp nhận đơn tố cáo của tổ chức đại diện cho ngành sản xuất hoặc người tiêu dùng.


. Hoặc khi giá hàng hoá dịch vụ biến động bất thường có dấu hiệu do độc quyền hoặc liên kết để độc quyền gây ra.

+ Bước 2: Sở Tài chính ra quyết định kiểm soát các yếu tố hình thành giá và gửi đến tổ chức, cá nhân có liên quan.

+ Bước 3: Sở Tài chính có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu.

 + Bước 4: Thực hiện nhiệm vụ theo quyết định kiểm soát.


+ Bước 5: Sở Tài chính thông báo kết luận kiểm soát đến tổ chức, cá nhân có liên quan.


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước và tổ chức cá nhân có liên quan.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Quyết định, kiểm soát các yếu tố hình thành giá.


+ Văn bản của Sở Tài chính yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu 


+ Tài liệu do tổ chức, cá nhân cung cấp:


. Phương án tính giá hàng hóa, dịch vụ và mức giá hàng hóa, dịch vụ đã thực hiện kèm theo các tài liệu, chứng từ phục vụ cho việc lập phương án giá;


. Tình hình lưu chuyển hàng hóa (tồn kho đầu năm, đầu quý, đầu tháng; nhập và xuất trong năm, trong quý, trong tháng; tồn kho cuối năm, cuối quý, cuối tháng) và cung ứng dịch vụ;


. Báo cáo tài chính năm liên quan đến việc kiểm soát các yếu tố hình thành giá;


. Tài liệu khác có liên quan đến nội dung kiểm soát các yếu tố hình thành giá.


 b) Số lượng hồ sơ:    03 bộ


- Thời hạn giải quyết: 

+ Thời hạn kiểm soát là 15 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định kiểm soát.


+ Thời hạn thông báo kết quả kiểm soát là 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm soát.


  - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức – Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp:cơ quan chức năng cấp tỉnh có liên quan.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo của Sở Tài chính


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

+ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ  V/v Quy định chi tiết thi hành  một số điều của Pháp lệnh giá.

+ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ.


+ Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ và NĐ số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

5. Hiệp thương giá do bên mua đề nghị (đối với hàng hóa dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính).


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Bên mua lập hồ sơ hiệp thương giá.


+ Bước 2: Bên mua gởi hồ sơ hiệp thương giá đến Sở Tài chính.


+ Bước 3: Sở Tài chính tổ chức hội nghị hiệp thương giá cùng tham dự có đại diện có thẩm quyền của bên mua, bên bán và các cơ quan khác có liên quan để thảo luận và ghi biên bản kết luận.


+ Bước 4: Sở Tài chính thông báo bằng văn bản kết quả hiệp thương giá cho các bên tham gia biết để thực hiện. 

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Văn bản đề nghị hiệp thương giá của bên mua.


+ Phương án giá hiệp thương


 b) Số lượng hồ sơ:    03 bộ


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức – Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính.


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: cơ quan chức năng cấp tỉnh có liên quan.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo của Sở Tài chính


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

+ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ  V/v Quy định chi tiết thi hành  một số điều của Pháp lệnh giá.


+ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ.

+ Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ và NĐ số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

6. Hiệp thương giá do bên bán đề nghị (đối với hàng hóa dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính).


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Bên bán lập hồ sơ hiệp thương giá.

+ Bước 2: Bên bán gởi hồ sơ hiệp thương giá đến Sở Tài chính


+ Bước 3: Sở Tài chính tổ chức hội nghị hiệp thương giá cùng tham dự có đại diện có thẩm quyền của bên bán, bên mua và các cơ quan có liên quan để thảo luận và ghi biên bản kết luận.

 + Bước 4: Sở Tài chính thông báo bằng văn bản kết quả hiệp thương giá cho các bên tham gia biết để thực hiện.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Văn bản đề nghị hiệp thương giá của bên bán.


+ Phương án giá hiệp thương.

b) Số lượng hồ sơ:    03 bộ


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính.


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: cơ quan chức năng cấp tỉnh có liên quan

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Thông báo của Sở Tài chính


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

+ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành  một số điều của Pháp lệnh giá.


+ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ.  


+ Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ và NĐ số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

7. Hiệp thương giá do cả hai bên mua và bên bán đề nghị (đối với hàng hóa dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính).


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Hai bên mua và bán lập hồ sơ hiệp thương giá.


+ Bước 2: Hai bên mua và bán gởi hồ sơ hiệp thương giá đến Sở Tài chính. 

+ Bước 3: Sở Tài chính tổ chức hội nghị hiệp thương giá cùng tham dự có đại diện có thẩm quyền của bên mua, bên bán và các cơ quan có liên quan để thảo luận và ghi biên bản kết luận.

+ Bước 4: Sở Tài chính thông báo bằng văn bản kết quả hiệp thương giá cho các bên tham gia biết để thực hiện.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Văn bản đề nghị hiệp thương giá của hai bên mua và bán.


+ Phương án giá hiệp thương của hai bên mua và bán.

 b) Số lượng hồ sơ:    03 bộ


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính.


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: cơ quan chức năng cấp tỉnh có liên quan.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo của Sở Tài chính


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

+ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành  một số điều của Pháp lệnh giá.


+ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ.

+ Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ và NĐ số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

8. Hiệp thương giá theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh.


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Văn bản chỉ đạo yêu cầu hiệp thương giá của chủ tịch UBND tỉnh.


+ Bước 2: Sở tài chính có văn bản yêu cầu hai bên mua và bán lập phương án giá hiệp thương và gửi hồ sơ hiệp thương giá đến Sở Tài chính.  

+ Bước 3: Sở tài chính tổ chức hội nghị hiệp thương giá cùng tham dự có đại diện có thẩm quyền của bên mua, bên bán và các cơ quan có liên quan để thảo luận và ghi biên bản kết luận 

 + Bước 4: Sở Tài chính thông báo bằng văn bản kết quả hiệp thương giá cho các bên tham gia biết để thực hiện.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+  Văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh  về việc yêu cầu hiệp thương giá.


+ Phương án giá hiệp thương của cả hai bên mua và bên bán.


 b) Số lượng hồ sơ:    03 bộ


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính.


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: cơ quan chức năng cấp tỉnh có liên quan

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả hiệp thương giá của Sở Tài chính


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

+ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành  một số điều của Pháp lệnh giá.


+ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ.

+ Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ và NĐ số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

9. Kê khai giá lần đầu do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá dịch vụ phải kê khai giá thuộc cơ quan cấp tỉnh quản lý lập hồ sơ kê khai giá lần đầu.

+ Bước 2: Doanh nghiệp gửi hồ sơ kê khai giá lần đầu đến Sở Tài chính.

+ Bước 3: Sở Tài chính không thực hiện phê duyệt giá hàng hoá dịch vụ do doanh nghiệp kê khai mà chỉ ghi ngày, tháng, năm nhận văn bản và đóng dấu công văn đến trên hồ sơ kê khai theo thủ tục hành chính.


+ Bước 4: Doanh nghiệp công bố công khai thông tin về giá; niêm yết giá và bán theo giá đã kê khai.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Văn bản kê khai giá. 


+ Bảng giá kê khai hoặc quyết định giá.


 b) Số lượng hồ sơ:    02 bộ


- Thời hạn giải quyết: 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính.


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: cơ quan chức năng cấp tỉnh có liên quan

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính ghi ngày, tháng, năm nhận văn bản và đóng dấu công văn đến trên hồ sơ kê khai giá của doanh nghiệp.

- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

+ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành  một số điều của Pháp lệnh giá.

+ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ.

+ Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ và NĐ số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

10. Kê khai lại giá do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Doanh nghiệp đã kê khai giá lần đầu nếu có điều chỉnh tăng hoặc giảm giá so với mức giá của lần kê khai trước và liền kề thì phải lập hồ sơ kê khai lại giá. 


+ Bước 2: Doanh nghiệp gởi hồ sơ kê khai lại giá đến Sở Tài chính.


+ Bước 3: Sở Tài chính không thực hiện phê duyệt giá hàng hoá dịch vụ do doanh nghiệp kê khai lại giá mà chỉ ghi ngày, tháng, năm nhận văn bản và đóng dấu công văn đến trên hồ sơ kê khai lại giá theo thủ tục hành chính.


+ Bước 4: Doanh nghiệp công bố công khai thông tin về giá và dán niêm yết giá theo giá đã kê khai lại.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Văn bản kê khai lại giá. 


+ Bảng giá kê khai lại hoặc quyết định điều chỉnh giá.


 b) Số lượng hồ sơ:    02 bộ


- Thời hạn giải quyết: 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính.


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: cơ quan chức năng cấp tỉnh có liên quan

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính ghi ngày, tháng, năm nhận văn bản và đóng dấu công văn đến trên hồ sơ kê khai lại giá.


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

+ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ  V/v Quy định chi tiết thi hành  một số điều của Pháp lệnh giá.

+ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ.

+ Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ và NĐ số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

11. Thẩm định phương án giá do Sở Tài chính thực hiện

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Đơn vị lập hồ sơ đề nghị thẩm định giá. 


+ Bước 2: Đơn vị gởi hồ sơ đề nghị thẩm định giá đến Sở Tài chính. 


+ Bước 3: Sở Tài chính tổ chức họp và lập biên bản thẩm định giá cùng tham dự có lãnh đạo đơn vị đề nghị thẩm định giá và đại diện các cơ quan có liên quan. 


 + Bước 4: Sở Tài chính thông báo kết quả bằng văn bản hoặc lập văn bản trình UBND tỉnh xem xét quyết định.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Văn bản đề nghị thẩm định giá của đơn vị.


+ Phương án giá.


 b) Số lượng hồ sơ:    02 bộ


- Thời hạn giải quyết: 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh hoặc Sở Tài chính

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: các cơ quan có liên quan

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt giá của UBND tỉnh hoặc thông báo kết quả của Sở Tài chính.

- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của Ủy ban thường vụ quốc hội.

+ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ  V/v Quy định chi tiết thi hành  một số điều của Pháp lệnh giá.

+ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ.

+ Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ và NĐ số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

12. Quyết định giá thuộc thẩm quyền Sở Tài chính - 127815 

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Đơn vị có nhu cầu lập hồ sơ đề nghị phê duyệt giá. 


+ Bước 2: Đơn vị gởi hồ sơ đề nghị phê duyệt giá đến Sở Tài chính.  

+ Bước 3: 

. Nếu hồ sơ đề nghị phê duyệt giá đơn giản Sở Tài chính nghiên cứu xác định và thông báo giá phê duyệt bằng văn bản để đơn vị thực hiện


. Nếu hồ sơ đề nghị phê duyệt giá phức tạp Sở Tài chính chủ trì mời thủ trưởng đơn vị có nhu cầu đề nghị phê duyệt giá và các cơ quan có liên quan họp để thảo luận và lập biên bản ghi nhận kết quả cuộc họp, sau đó thông báo bằng văn bản để đơn vị thực hiện.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Văn bản đề nghị phê duyệt giá.

+ Phương án giá.

 b) Số lượng hồ sơ:    02 bộ


- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính tỉnh


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: các cơ quan có liên quan

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo phê duyệt giá của Sở Tài chính.

- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của Ủy ban thường vụ quốc hội, có hiệu lực ngày 01/7/2002.


+ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành  một số điều của Pháp lệnh giá có hiệu lực ngày 14/01/2003.  


+ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ, có hiệu lực ngày 02/7/2007


+ Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ và NĐ số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá, có hiệu lực ngày 10/12/2008.


+ Quyết định số 499/2004/QĐ-UB ngày 23/02/2004 của UBND tỉnh Long về việc phân cấp quản lý giá.

V. Lĩnh vực quản lý công sản 


1. Thẩm định Kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Đơn vị lập kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Tài chính. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành xử lý theo qui định; nếu thiếu thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ đầy đủ, kịp thời.


+ Bước 3: Sở Tài chính báo cáo thẩm định Kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu (nếu có) để trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt.


+ Bước 4: Tiếp nhận Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu (nếu có) của UBND tỉnh và hướng dẫn đơn vị triển khai thực hiện các bước tiếp theo của qui trình đấu thầu.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Tờ trình của đơn vị


+ Quyết định đầu tư hoặc quyết định phân bổ ngân sách


+ Bộ hồ sơ mời thầu theo quy định


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ


- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy xác nhận                           


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


+ Quyết định số 1121/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008 của Bộ KH & ĐT Ban hành mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp, hàng hóa.

+ Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008 của Bộ KH & ĐT Ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

+ Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/7/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước.

+ Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày  05/11/2007 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung TT số 63/2007/TT-BTC ngày 15/7/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước.

+ Công văn số 4091/UBND-CN ngày 06/10/2005 của UBND tỉnh Long An về việc giao Sở Tài chính thẩm định kế hoạch và kết quả đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị không thuộc dự án XDCB.


2. Thẩm định kết quả đấu thầu 


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Đơn vị lập hồ sơ kết quả đấu thầu.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Tài chính. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành xử lý theo qui định; nếu thiếu thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ đầy đủ, kịp thời.


+ Bước 3: Sở Tài chính lập báo cáo thẩm định Kết quả đấu thầu trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt KQĐT.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Tờ trình phê duyệt kết quả đấu thầu của đơn vị;


+ Biên bản mở thầu.


+ Biên bản xét thầu.


+ Hồ sơ dự thầu của các đơn vị tham gia đấu thầu.


+ Các loại hồ sơ, giấy tờ khác có liên quan.


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính  của UBND tỉnh            


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


+ Quyết định số 1121/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008 của Bộ KH & ĐT Ban hành mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp, hàng hóa.

+ Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008 của Bộ KH & ĐT Ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

+ Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/7/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước.

+ Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 05/11/2007 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung TT số 63/2007/TT-BTC ngày 15/7/2007 của Bộ Tài chính.


+ Công văn số 4091/UBND-CN ngày 06/10/2005 của UBND tỉnh Long An về việc giao Sở Tài chính thẩm định kế hoạch và kết quả đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị không thuộc dự án XDCB.


3. Thẩm định mua sắm-sửa chữa tài sản


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Đơn vị lập hồ sơ mua sắm-sửa chữa tài sản.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Tài chính. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành xử lý theo qui định; nếu thiếu thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ đầy đủ, kịp thời.


+ Bước 3: Thông báo kết quả thẩm định của Sở Tài chính Long An


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Công văn đề nghị của đơn vị


+ Các tài liệu khác có liên quan đến đề nghị mua sắm-sửa chữa tài sản.


+ Ba (03) phiếu báo giá theo đúng qui định


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo của Sở Tài chính


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002.

+ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 về quản lý tài sản nhà nước.

+ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 Qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

+ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 Qui định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước.


+ Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội.

+ Quyết định số 179/2002/QĐ-TTg ngày 16/12/2002 về việc sửa đổi, bổ sung QĐ số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001.

+ Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 về việc ban hành qui định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và CBCC nhà nước.

+ Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước.


+ Quyết định số 184/2007/QĐ-TTg ngày 30/11/2007 về việc sửa đổi, bổ sung QĐ số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Thông tư số 94/2006/TT-BTC ngày 09/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện QĐ số 170/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ.


+ Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn NĐ số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ.


+ Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện QĐ số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ và NĐ số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

+ Quyết định số 1905/2003/QĐ-UB ngày 23/5/2003 về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội.

+ Quyết định số 2289/2003/QĐ-UB ngày 26/6/2003 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung QĐ số 1905/2003/QĐ-UB ngày 23/5/2003.

+ Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 15/8/2008 về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An.

+ Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 của UBND tỉnh  về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND.

+ Công văn số 1887/UBND-KT ngày 04/4/2008 của UBND tỉnh Long An về việc giải quyết bổ sung đối tượng được trang bị điện thoại tại QĐ số 1905/2003/QĐ-UB ngày 23/5/2003.


+ Hướng dẫn số 13/HD-TCVG ngày 22/7/2003 của Sở Tài chánh-Vật giá Hướng dẫn thực hiện QĐ số 1905/2003/QĐ-UB ngày 23/5/2003 và Quyết định số 2289/2003/QĐ-UB ngày 26/6/2003 của UBND tỉnh Long An.  

4. Xử lý tài sản nhà nước ( giai đoạn xin chủ trương)


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Đơn vị lập hồ sơ đề nghị xử lý.


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Tài chính. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành xử lý theo qui định; nếu thiếu thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ đầy đủ, kịp thời.


+ Bước 3: Cán bộ chuyên quản kiểm tra thực tế tại đơn vị hoặc xem kiểm kê tài sản về tình hình trang bị và sử dụng đối với tài sản đề nghị xử lý để có ý kiến trình lãnh đạo Sở Tài chính về đề nghị xử lý tài sản của đơn vị.

+ Bước 4: Sở Tài chính thông báo bằng văn bản hoặc trình UBND tỉnh phê duyệt phương án.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Giai đoạn 1

. Văn bản đề nghị xử lý tài sản của đơn vị.


. Bảng tổng hợp danh mục tài sản đề nghị xử lý.


. Các tài liệu khác có liên quan đến tài sản cần xử lý (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết:   15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh hoặc Sở Tài chính 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính  của UBND tỉnh            


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002.


+ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 Qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

+ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ.

+ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 Qui định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước, có hiệu lực ngày 08/12/2006.

+ Thông tư số 43 TC/QLCS ngày 31/7/1996 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ quan HSCN, tổ chức kinh tế theo QĐ của cơ quan có thẩm quyền.

+ Thông tư số 122/2007/TT-BTC ngày 18/10/2007 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của TT số 43 TC/QLCS ngày 31/7/1996 của Bộ Tài chính.

+ Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn NĐ số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ.


+ Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ và NĐ số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

+ Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 15/8/2008 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An.

+ Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND.

5. Xử lý tài sản nhà nước (giai đoạn tham gia Hội đồng định giá)


- Trình tự thực hiện: Tham gia Hội đồng định giá đối với tài sản cần xử lý khi có thư mời của đơn vị quản lý, sử dụng tài sản (nếu có).


+ Bước 1: Kiểm tra hồ sơ đề nghị định giá đối với tài sản cần xử lý , thu thập thông tin để kiểm tra đối chiếu đề nghị của đơn vị và dự kiến mức giá định.


+ Bước 2: Lập biên bản định giá gồm có chữ ký của các thành viên trong hội đồng định giá


+ Bước 3: Tham mưu lãnh đạo Sở ký thông qua biên bản định giá để đơn vị thực hiện.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Chủ trương xử lý tài sản của cấp có thẩm quyền.


+ Giấy mời của đơn vị đề nghị định giá tài sản và thành phần được mời gồm đại diện Sở Tài chính và các ngành chức năng có liên quan như: Sở KH và CN (đối với tài sản là máy móc thiết bị), Sở GT và VT (đối với tài sản là phương tiện vận tải), Sở Xây dựng (đối với tài sản là công trình xây dựng), Sở TN và MT (đối với tài sản là đất) 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết:   13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản định giá do Sở Tài chính làm chủ tịch Hội đồng định giá phê duyệt.

- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002.


+ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 Qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

+ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ.


+ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 Qui định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước.


+ Thông tư số 43 TC/QLCS ngày 31/7/1996 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ quan HSCN, tổ chức kinh tế theo QĐ của cơ quan có thẩm quyền.

+ Thông tư số 122/2007/TT-BTC ngày 18/10/2007 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của TT số 43 TC/QLCS ngày 31/7/1996 của Bộ Tài chính.

+ Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn NĐ số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ.


+ Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ và NĐ số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

+ Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 15/8/2008 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An.

+ Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND.

6. Xử lý tài sản nhà nước (giai đoạn tham gia Hội đồng đấu giá)


- Trình tự thực hiện: Tham gia Hội đồng bán đấu giá đối với tài sản cần xử lý của đơn vị và trình UBND tỉnh ra quyết định xử lý tài sản (nếu có).


+ Bước 1: Tham gia hội đồng bán đấu giá đối với tài sản cần xử lý khi có thư mời của đơn vị .


+ Bước 2: Tham mưu BGĐ Sở ký văn bản trình UBND tỉnh ra quyết định xử lý tài sản khi có kết quả đấu giá (nếu có).


+ Bước 3: Tiếp nhận quyết định của UBND tỉnh (nếu có), hướng dẫn đơn vị thực hiện và lưu hồ sơ.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Giấy mời tham gia hội đồng đấu giá của đơn vị.


+ Văn bản đề nghị xử lý kết quả đấu giá tài sản (nếu có) của đơn vị.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh (đối với tài sản là nhà, cửa, phương tiện vận tải cần làm thủ tục sang tên theo qui định của nhà nước). 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của UBND tỉnh


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002.


+ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 Qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

+ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ.


+ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 Qui định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước.


+ Thông tư số 43 TC/QLCS ngày 31/7/1996 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ quan HSCN, tổ chức kinh tế theo QĐ của cơ quan có thẩm quyền.

+ Thông tư số 122/2007/TT-BTC ngày 18/10/2007 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của TT số 43 TC/QLCS ngày 31/7/1996 của Bộ Tài chính.

+ Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn NĐ số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ.

+ Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện NĐ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ và NĐ số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

+ Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 15/8/2008 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An.

+ Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND.

7. Xử lý tài sản sung công quỹ nhà nước (đối với tài sản là động sản)


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Tiếp nhận quyết định tịch thu của cơ quan có thẩm quyền 

+ Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, tiến hành lập Biên bản giao nhận hồ sơ


+ Bước 3: Tổ chức định giá và lập Biên bản xác định giá chuẩn tài sản tịch thu để tổ chức bán đấu giá


+ Bước 4: Lập hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp)


+ Bước 5: Tổ chức chuyển giao tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp)


+ Bước 6: 


6.1/ Trường hợp bán được tài sản: Sở Tài chính sẽ thanh lý hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá với Trung tâm DVBĐG.


6.2/ Trường hợp không bán được tài sản: Trung tâm DVBĐG gởi thông báo về việc đấu giá không thành và thanh lý hợp đồng ủy quyền với Sở TC. Sở TC sẽ tổ chức định giá lại và quy trình được lặp lại với các bước 3, 4, 6.1 nêu trên.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước;


+ Quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; 


+ Các hồ sơ giấy tờ khác có liên quan (nếu có).


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 37 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (đối với TS là động sản)


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính  của UBND tỉnh            


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02/7/2002.

+ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ quy định về bán đấu giá tài sản.

+ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ Qui định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước.

+ Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn NĐ số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ.


+ Thông tư số 72/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính, hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính.

+ Thông tư số 34/2005/TT -BTC ngày 12/5/ 2005 của Bộ Tài chính, hướng dẫn xác định giá và chuyển giao tài sản Nhà nước bán để bán đấu giá..

+ Thông tư số 04/2006/TT-BTC ngày 18/01/2006 của Bộ Tài chính, hướng dẫn quản lý, xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính.

+ Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND ngày 04/7/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện NĐ số 05/2005/NĐ-CP 18/01/2005.


+ Các Quyết định tịch thu tài sản sung quỹ nhà nước của cơ quan có thẩm quyền.

8. Xử lý tài sản sung công quỹ nhà nước (đối với tài sản là bất động sản)


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Tiếp nhận quyết định tịch thu của cơ quan có thẩm quyền 

+ Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, tiến hành lập Biên bản giao nhận hồ sơ


+ Bước 3: Tổ chức định giá và lập Biên bản xác định giá chuẩn tài sản tịch thu để tổ chức bán đấu giá


+ Bước 4: Lập hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp)


+ Bước 5: Tổ chức chuyển giao tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp)


+ Bước 6: 


6.1/ Trường hợp bán được tài sản: Sở Tài chính sẽ thanh lý hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá với Trung tâm DVBĐG.


6.2/ Trường hợp không bán được tài sản: Trung tâm DVBĐG gởi thông báo về việc đấu giá không thành và thanh lý hợp đồng ủy quyền với Sở TC. Sở TC sẽ tổ chức định giá lại và quy trình được lặp lại với các bước 3, 4, 6.1 nêu trên.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước;


+ Quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; 


+ Các hồ sơ giấy tờ khác có liên quan (nếu có).


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 52 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (đối với tài sản là bất động sản)


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính  của UBND tỉnh            


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02/7/2002.

+ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ quy định về bán đấu giá tài sản.

+ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ Qui định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước.

+ Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn NĐ số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ.


+ Thông tư số 72/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính, hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính.

+ Thông tư số 34/2005/TT -BTC ngày 12/5/ 2005 của Bộ Tài chính, hướng dẫn xác định giá và chuyển giao tài sản Nhà nước bán để bán đấu giá.


+ Thông tư số 04/2006/TT-BTC ngày 18/01/2006 của Bộ Tài chính, hướng dẫn quản lý, xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính.

+ Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND ngày 04/7/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện NĐ sồ 05/2005/NĐ-CP 18/01/2005.


+ Các Quyết định tịch thu tài sản sung quỹ nhà nước của cơ quan có thẩm quyền.

9. Bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Đơn vị quản lý, sử dụng tài sản nhà nước lập hồ sơ đề nghị bán tài sản.


+ Bước 2: Đơn vị nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Tài chính. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành xử lý theo qui định; nếu thiếu thì hướng dẫn để đơn vị bổ sung hồ sơ. Trường hợp nhận hồ sơ theo đường bưu điện thì có văn bản yêu cầu đơn vị bổ sung hồ sơ.

+ Bước 3: Sở Tài chính có văn bản tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định bán tài sản.


+ Bước 4: Khi có quyết định của UBND tỉnh, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản tổ chức thực hiện. 


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)                                                                    


. Sáng 7h đến 11h30 phút


. Chiều 13h30 đến 17h


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Văn bản đề nghị bán tài sản của đơn vị.


+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý cấp trên (nếu có)


+ Bảng kê danh mục, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản đề nghị bán.


+ Các tài liệu khác có liên quan đến tài sản đề nghị bán (nếu có).


 b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: đơn vị quản lý cấp trên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của UBND tỉnh 


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước.

+ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước.

10. Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Đơn vị quản lý, sử dụng tài sản nhà nước lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản.


+ Bước 2: Đơn vị nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Tài chính. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành xử lý theo qui định; nếu thiếu thì hướng dẫn đơn vị bổ sung. Trường hợp nhận hồ sơ theo đường bưu điện thì có văn bản yêu cầu đơn vị bổ sung hồ sơ.


+ Bước 3: Sở Tài chính quyết định hoặc trình UBND tỉnh ban hành quyết định điều chuyển tài sản.


+ Bước 4: Khi có quyết định điều chuyển tài sản của cơ quan có thẩm quyền đơn vị tổ chức thực hiện.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)                                                                    


. Sáng 7h đến 11h30 phút


. Chiều 13h30 đến 17h


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Văn bản đề nghị điều chuyển tài sản của đơn vị.


+ Văn bản đề nghị được tiếp nhận tài sản của đơn vị nhận tài sản.


+ Ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có).


+ Bảng kê danh mục, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản đề nghị điều chuyển.


+ Các tài liệu khác có liên quan đến tài sản đề nghị điều chuyển (nếu có).


 b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài chính


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: đơn vị quản lý cấp trên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của UBND tỉnh hoặc Quyết định của Sở Tài chính.            


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước.

+ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước.


+ Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 15/8/2008 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An (có hiệu lực ngày 25/8/2008). Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND.

11. Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Đơn vị quản lý, sử dụng tài sản nhà nước lập hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản.


+ Bước 2: Đơn vị nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Tài chính. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành xử lý theo qui định; nếu thiếu thì hướng dẫn để bổ sung hồ sơ. Trường hợp nhận hồ sơ theo đường bưu điện thì có văn bản yêu cầu đơn vị bổ sung hồ sơ.

+ Bước 3: Sở Tài chính quyết định hoặc trình UBND tỉnh ban hành quyết định thanh lý tài sản.


+ Bước 4: Khi có quyết định thanh lý tài sản của cơ quan có thẩm quyền đơn vị tổ chức thực hiện.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)                                                                    


. Sáng 7h đến 11h30 phút


. Chiều 13h30 đến 17h


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Văn bản đề nghị thanh lý tài sản của đơn vị.


+ Ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có).


+ Văn bản của cơ quan chuyên môn về việc xác nhận chất lượng tài sản theo quyết định của pháp luật (nếu có).


+ Bảng kê danh mục, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản đề nghị thanh lý.


+ Các tài liệu khác có liên quan đến tài sản đề nghị thanh lý (nếu có).


 b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài chính


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: đơn vị quản lý cấp trên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của UBND tỉnh hoặc của Sở Tài chính.


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước.

+ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước.+ Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 15/8/2008 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An.


+ Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND.

12. Sắp xếp, xử lý lại các cơ sở nhà, đất thuộc SHNN của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Cty nhà nước quản lý, sử dụng - 128006

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Cơ quan, đơn vị, công ty nhà nước trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất lập báo cáo kê khai đúng hiện trạng từng cơ sở nhà, đất  và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với từng cơ sở nhà đất được giao quản lý, sử dụng gửi cơ quan chủ quản 


+ Bước 2: Cơ quan chủ quản phối hợp với Sở Tài chính để tổng hợp, kiểm tra và lập biên bản kiểm tra hiện trạng từng cơ sở nhà, đất và lập báo cáo tổng hợp gửi về Sở Tài chính.


+ Bước 3: 


. Sở Tài chính xem xét phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các đơn vị sử dụng nhà, đất thuộc địa phương quản lý, trình UBND tỉnh.


. Sở Tài chính xem xét phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các đơn vị sử dụng nhà, đất thuộc trung ương quản lý, trình UBND tỉnh có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan chủ quản thuộc trung ương, đồng gửi Bộ Tài chính.


+ Bước 4: 


. UBND tỉnh quyết định phương thức xử lý đối với cơ sở nhà, đất thuộc địa phương quản lý.


. Đề nghị Bộ Tài chính hoặc trình Thủ tướng chính phủ quyết định phương thức xử lý đối với cơ sở nhà, đất thuộc trung ương quản lý.



* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)                                                                    


. Sáng 7h đến 11h30 phút


. Chiều 13h30 đến 17h


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đối với cơ quan đơn vị, công ty nhà nước trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất


. Lập báo cáo kê khai từng cơ sở nhà, đất được giao theo mẫu 01/HC-SN-DN.


. Lập báo cáo tổng hợp đối với tất cả các cơ sở nhà, đất được giao theo mẫu 02/TH.


. Bản sao các giấy tờ có liên quan đến cơ sở nhà, đất báo cáo (nếu có).


+ Đối với cơ quan chủ quản


. Lập biên bản kiểm tra hiện trạng nhà, đất theo mẫu 03/BB.


. Lập báo cáo tổng hợp các cơ sở nhà, đất theo mẫu 04/TH.


. Bản giải trình phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất (nếu có) và hồ sơ liên quan.


+ Đối với Sở Tài chính


. Lập báo cáo tổng hợp gửi Bộ Tài chính theo mẫu 05/TH.


 b) Số lượng hồ sơ: 


+ Cơ quan, đơn vị công ty nhà nước trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất lập 02 bộ hồ sơ (mẫu 01/HC-SN-DN và mẫu 02/TH) gửi cơ quan chủ quản 01 bộ, lưu tại đơn vị 01 bộ.


+ Cơ quản chủ quản gửi Sở Tài chính 01 bộ hồ sơ (mẫu 03/BB, mẫu 04/TH, bản giải trình, phương án sắp xếp lại, xử lý (nếu có) và hồ sơ có liên quan.


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Thủ tướng chính phủ.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở TN&MT, Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng, các thành viên khác và cán bộ của Bộ Tài chính (nếu có).


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Thủ tướng chính phủ.

- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu số 01/HC-SN-DN (Tờ khai hiện trạng sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và phương án xử lý)


+ Mẫu số 02/TH (Bảng tổng hợp hiện trạng nhà, đất thuộc sỡ hữu nhà nước của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Công ty Nhà nước – dùng cho các cơ quan, Công ty Nhà nước trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất) 


+ Mẫu số 03/BB (Biên bản kiểm tra hiện trạng nhà, đất)


+ Mẫu số 04/TH (Bảng tổng hợp phương án sắp xếp, xử lý lại các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước – dùng cho đơn vị chủ quản).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng chính phủ v/v sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu NN.


+ Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung QĐ số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng chính phủ v/v sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc SHNN


+ Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện QĐ số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng chính phủ v/v sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc SHNN.


		Bộ, ngành, TCT:.........................


UBND tỉnh, TP:..........................

		Mẫu 01/HC-SN-DN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT


THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ


(Dùng cho việc kê khai từng địa chỉ nhà đất)


1- Tên tổ chức kê khai: ..........................................................................


- Địa chỉ nhà, đất kê khai:...................................................................


- Địa chỉ trụ sở (giao dịch):....................................................ĐT:.............


- Thành lập theo Quyết định số..........................ngày.....tháng.....năm....... 


của............................................................................................................. 


- Loại hình của tổ chức (cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước):.....................................................................................


- Ngành nghề hoạt động chính (đối với TCT, Công ty):.....................................


....................................................................................................


2- Cấp quản lý:...................................................................................................


.........................................................................................................


3- Cơ cấu, tổ chức biên chế tại cơ sở nhà, đất kê khai: 


- Số lượng các phòng, ban chức năng:......................................................


- Số cán bộ, công nhân:............................................................................


Trong đó:
+ Số lao động trong biên chế:..............................................


+ Số lao động hợp đồng:......................................................


4- Hiện trạng sử dụng đất:


- Tổng diện tích khuôn viên đất được giao quản lý:......................................m2; 


Trong đó:


		Chỉ tiêu

		Diện tích (m2)

		Sử dụng từ năm



		Sử dụng làm trụ sở làm việc

		

		



		Sử dụng làm công trình sự nghiệp

		

		



		Sử dụng làm cơ sở SX-KD-DV

		

		



		Cho mượn

		

		



		Cho thuê

		

		



		Đã bố trí làm nhà ở, đất ở

		

		



		Đang bị lấn chiếm

		

		



		Sử dụng vào mục đích khác

		

		



		Chưa sử dụng

		

		





5- Hiện trạng sử dụng nhà, tài sản trên đất:


		S


T


T

		NGÔI NHÀ

		SỐ TẦNG

		KẾT CẤU CHÍNH

		TÌNH TRẠNG NHÀ

		DT XD (m2)

		TỔNG DT SÀN XD (m2)

		CHIA RA (m2)



		

		

		

		

		

		

		

		Trụ sở LV

		Công trình SN

		SX,KD,DV

		Cho thuê

		Nhà ở

		Sử dụng khác

		Chưa sử dụng



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		1

		Ngôi 1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Ngôi 2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Ngôi 3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng


Cộng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





6- Hình thức quản lý, sử dụng đất: (Do Nhà nước giao; tiếp quản; nhận chuyển nhượng; nguồn gốc khác...)


- Diện tích đất được giao không thu tiền sử dụng đất:...................................m2;


- Diện tích đất được giao có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất đã nộp có nguồn gốc ngân sách nhà nước:..............................................................................................................m2;


- Diện tích đất được Nhà nước cho thuê:...............................................m2;


- Diện tích đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng và tiền đã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước:......................................................................m2;


- Diện tích đất quản lý, sử dụng theo hình thức khác:.......................m2.


7- Hình thức quản lý, sử dụng nhà, tài sản trên đất:

- Diện tích nhà được Nhà nước giao:.................................................m2;


- Diện tích nhà được thuê của Nhà nước:...........................................m2;


- Diện tích nhà được thuê của tổ chức, cá nhân khác:......................m2;


- Diện tích nhà nhận chuyển nhượng quyền sở hữu bằng nguồn vốn không có nguồn gốc NSNN:.............................................................................m2;


- Diện tích nhà nhận chuyển nhượng quyền sở hữu bằng nguồn vốn có nguồn gốc NSNN:................................................................................m2;


- Diện tích nhà do đơn vị đầu tư, xây dựng bằng nguồn vốn không có nguồn gốc NSNN:.........................................................................................m2;


- Diện tích nhà do đơn vị đầu tư, xây dựng bằng nguồn vốn có nguồn gốc NSNN:...................................................................................................m2;


- Diện tích nhà được tạo lập bằng hình thức khác:.................................m2.


8- Hồ sơ, giấy tờ về nhà, đất:


- Được giao, được bố trí, được cấp theo văn bản số:....ngày...tháng...năm... của..

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:...........
ngày...tháng...năm...


- Hợp đồng thuê đất số:.........................................
ngày...tháng...năm...


- Hợp đồng thuê nhà số:.......................................
ngày...tháng...năm...


- Các hồ sơ, giấy tờ khác có liên quan: Giấy phép xây dựng, Quyết định điều chuyển của cấp có thẩm quyền...

9- Nghĩa vụ tài chính đối với khuôn viên đất đã thực hiện:


......................................................................................................................


......................................................................................................................

10- Nguyên giá theo sổ sách kế toán:


- Giá trị quyền sử dụng đất:......................................
đồng, trong đó:


+ Phần diện tích đất được giao không thu tiền sử dụng đất:........đồng;


+ Phần diện tích đất được giao có thu tiền sử dụng đất:...............đồng;


+ Phần diện tích đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng:........đồng.



.............................................................................................................

- Nguyên giá nhà, tài sản trên đất:...........................
đồng, trong đó:



+ Ngôi 1: ................................
đồng;



+ Ngôi 2: ................................
đồng;



+ Ngôi 3: ................................
đồng;



+ Ngôi 4: ................................
đồng;



............................................................


............................................................


11- Đề xuất phương án xử lý:


- Diện tích nhà, đất đề nghị Nhà nước thu hồi:..........m2 đất,..........m2 sàn xây dựng nhà;


- Diện tích nhà, đất đề nghị được tiếp tục sử dụng:..........m2 đất,.........m2 sàn xây dựng nhà;


- Diện tích nhà, đất đề nghị được điều chuyển, hoán đổi:.........m2 đất,.........m2 sàn xây dựng nhà;


- Diện tích nhà, đất đề nghị được bán, chuyển nhượng:..........m2 đất,..........m2 sàn xây dựng nhà;


- Diện tích đất đề nghị được chuyển mục đích sử dụng:..........m2 đất;


- Diện tích nhà, đất đang bố trí làm nhà ở đề nghị được di chuyển đi nơi khác:.........m2 đất,..........m2 sàn xây dựng nhà;


- Diện tích nhà, đất đề nghị được chuyển mục đích sử dụng làm nhà ở:...........m2 đất,..........m2 sàn xây dựng nhà;


- Các đề nghị khác (nếu có):................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


..........................................................................................................................

12- Cam kết của tổ chức kê khai: Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung kê khai trên đây. Tờ khai được lập thành 02 bản: 01 bản gửi cơ quan chủ quản cấp trên, 01 bản lưu tại tổ chức kê khai.


13- Sơ đồ vị trí nhà, đất:


		





Ghi chú:...............................................................................................................


.........................................................................................................................

		NGƯỜI LẬP TỜ KHAI


(Ký, ghi rõ họ tên)




		Ngày......tháng......năm.....


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN


..................................................................


..................................................................


..................................................................


..................................................................


Ngày.......tháng.......năm......


CHỦ TỊCH


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


		Bộ, ngành, TCT:..................          


UBND tỉnh, TP:...................


Đơn vị:.................................

		Mẫu 02/TH


(Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/TT-BTC 


ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính)







BẢNG TỔNG HỢP


HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC


CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, CÁC TỔ CHỨC, CÔNG TY NHÀ NƯỚC


(Dùng cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước


để tổng hợp các cơ sở nhà, đất đã kê khai theo Mẫu 01/HC-SN-DN)


		STT

		TÊN ĐƠN VỊ

		CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

		ĐỊA CHỈ NHÀ, ĐẤT BÁO CÁO

		HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT (m2)

		HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NHÀ



		

		

		

		

		Tổng diện tích

		Trong đó

		Số ngôi nhà

		Kết cấu chính

		Tình trạng nhà

		DT


XD


(m2)

		Tổng DT sàn XD


(m2)

		Trong đó (m2)

		Thuê của tổ chức, cá nhân khác



		

		

		

		

		

		Trụ sở

		SX KD DV

		Làm nhà ở

		Cho thuê, mượn

		Bị chiếm dụng

		Sử dụng khác

		Chưa sử dụng

		

		

		

		

		

		Trụ sở

		SX KD DV

		Làm nhà ở

		Cho thuê, mượn

		Sử dụng khác

		Chưa sử dụng

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		NGƯỜI LẬP BIỂU


(Ký, ghi rõ họ tên)




		Ngày ... tháng ... năm ...


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


(Ký, họ tên và đóng dấu)








		BỘ, NGÀNH, TCT...

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		UBND TỈNH, TP...

		Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



		SỞ, UBND HUYỆN...

		___________________________________________________________





Mẫu 03/BB


(Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/TT-BTC 


ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG NHÀ, ĐẤT


Hôm nay, vào lúc ..... giờ ngày ....... tháng ........ năm .........: 


Thành phần đoàn kiểm tra gồm có:


1- Đại diện đơn vị sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước: 



- Ông/Bà:............................................
Chức vụ:......................................


- Ông/Bà:............................................
Chức vụ:......................................


- Ông/Bà:............................................
Chức vụ:......................................


2- Đại diện cơ quan quản lý cấp trên/Ban chỉ đạo 09 cấp Bộ, ngành, Tổng công ty: 


- Ông/Bà:............................................
Chức vụ:......................................


- Ông/Bà:............................................
Chức vụ:......................................


- Ông/Bà:............................................
Chức vụ:......................................


3- Đại diện Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan/Ban chỉ đạo 09 cấp tỉnh:



- Ông/Bà:............................................
Cơ quan:......................................



- Ông/Bà:............................................
Cơ quan:......................................



- Ông/Bà:............................................
Cơ quan:......................................


Cùng tiến hành kiểm tra hiện trạng nhà, đất tại địa chỉ:


.............................................................................................................................


I- HỒ SƠ PHÁP LÝ VỀ NGUỒN GỐC NHÀ, ĐẤT:


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


II- KẾT QUẢ KIỂM TRA HIỆN TRẠNG NHÀ ĐẤT:


1- Các chỉ tiêu về diện tích nhà, đất:


		CHỈ TIÊU

		THEO BÁO CÁO KÊ KHAI

		THEO THỰC TẾ KIỂM TRA



		1- Tổng số ngôi nhà

		...............ngôi

		...............ngôi



		2- Diện tích khuôn viên đất:

		.................m2

		.................m2



		3- Diện tích xây dựng nhà:

		.................m2

		.................m2



		4- Diện tích sàn sử dụng nhà:

		.................m2

		.................m2





2- Sơ đồ nhà, đất: (bản vẽ kèm theo)


3- Hiện trạng sử dụng đất:



- Diện tích sử dụng vào mục đích chính (làm việc):.............…………m2


- Diện tích cho mượn:...........................................................................m2 



- Diện tích cho thuê:.............................................................................m2 



- Diện tích đã bố trí làm nhà ở, đất ở:...................................................m2 



- Diện tích đang bị lấn chiếm:...............................................................m2 



- Diện tích sử dụng vào mục đích khác:...............................................m2 



- Diện tích bỏ trống, chưa sử dụng:......................................................m2 


4- Hiện trạng sử dụng nhà:



- Nhà......cấp hạng......số tầng......hiện trạng sử dụng................................


- Nhà......cấp hạng......số tầng......hiện trạng sử dụng................................


- Nhà......cấp hạng......số tầng......hiện trạng sử dụng................................


- Nhà......cấp hạng......số tầng......hiện trạng sử dụng................................


- Nhà......cấp hạng......số tầng......hiện trạng sử dụng................................


- Nhà......cấp hạng......số tầng......hiện trạng sử dụng................................


5- Nguyên giá theo sổ sách kế toán:


- Về đất:...........................................
đồng, trong đó:


+ Phần diện tích đất được giao không thu tiền sử dụng đất:............đồng;


+ Phần diện tích đất được giao có thu tiền sử dụng đất:..................đồng;


+ Phần diện tích đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng:.............đồng.



...................................................................................................................


- Về nhà:...........................................
đồng, trong đó:



+ Ngôi 1: ................................
đồng;



+ Ngôi 2: ................................
đồng;



+ Ngôi 3: ................................
đồng;


............................................................


III- Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC:


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN/BAN CHỈ ĐẠO 09 CẤP BỘ, NGÀNH, TỔNG CÔNG TY:


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


V- Ý KIẾN CỦA SỞ TÀI CHÍNH VÀ CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN/BAN CHỈ ĐẠO 09 CẤP TỈNH:


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


Biên bản được lập thành .....bản và kết thúc vào lúc ........giờ cùng ngày. 


		ĐẠI DIỆN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN/BAN CHỈ ĐẠO 09 CẤP BỘ, NGÀNH, TCT


(Ký, ghi rõ họ tên)




		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)






		ĐẠI DIỆN SỞ TÀI CHÍNH


VÀ CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN/


BAN CHỈ ĐẠO 09 CẤP TỈNH


(Ký, ghi rõ họ tên)








		Bộ, ngành, TCT:.................


UBND tỉnh, TP:..................


Sở, ngành:..........................


UBND quận, huyện:.............

		Mẫu 04/TH


(Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/TT-BTC 


ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính)







BẢNG TỔNG HỢP


PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC


(Dùng cho cơ quan chủ quản thuộc Trung ương và địa phương)


		STT

		TÊN ĐƠN VỊ

		SỐ CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT

		ĐỊA CHỈ


NHÀ, ĐẤT BÁO CÁO

		THU HỒI

		CHUYỂN GIAO NHÀ Ở, ĐẤT Ở

		ĐIỀU CHUYỂN

		BÁN TS, CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT

		GIỮ LẠI TIẾP TỤC  SỬ DỤNG

		CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

		DI DỜI DO Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

		PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ KHÁC

		GHI CHÚ



		

		

		

		

		Nhà (m2)

		Đất


(m2)

		Nhà (m2)

		Đất


(m2)

		Nhà (m2)

		Đất


(m2)

		Nhà (m2)

		Đất


(m2)

		Nhà (m2)

		Đất


(m2)

		Nhà (m2)

		Đất


(m2)

		Nhà (m2)

		Đất


(m2)

		Nhà (m2)

		Đất


(m2)

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21



		I

		Khối cơ quan hành chính

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Cơ quan...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		II

		Khối đơn vị sự nghiệp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đơn vị...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		III

		Khối các tổ chức

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Tổ chức...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		IV

		Khối công ty nhà nước

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Công ty...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		NGƯỜI LẬP BIỂU


(Ký, ghi rõ họ tên)




		Ngày ... tháng ... năm ...


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


(Ký, họ tên và đóng dấu)








13. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất phải lập hồ sơ và báo cáo việc sử dụng đất gởi Sở Tài chính.

+ Bước 2:  Sở Tài chính chủ trì phối hợp với tổ chức sử dụng đất, cơ quan  có liên quan để lập biên bản xác định giá trị quyền sử dụng đất.


+ Bước 3: Căn cứ biên bản giá trị quyền sử dụng đất, tổ chức sử dụng đất thực hiện hạch toán giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị tài sản của tổ chức vào vốn nhà nước giao cho tổ chức theo qui định của chế độ kế toán thống kê hiện hành.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30


. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Văn bản đề nghị xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức.


+ Bản sao (có công chứng) Giấy chứng nhận QSDĐ; trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì gởi các văn bản có liên quan đến quyền sử dụng đất (quyết định giao đất, biên bản bàn giao đất, bàn giao cơ sở sản xuất kinh doanh, trụ sở làm việc); trường hợp không có giấy tờ chưng minh quyền sử dụng đất thì phải làm thủ tục xác lập quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.


+ Bản đồ địa chính của thửa đất có thể hiện vị trí của thửa đất theo quyết định giá đất hàng năm của UBND tỉnh.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính;


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): cơ quan có liên quan


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản xác định giá trị QSDĐ để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.


+ Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn NĐ số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ.


VI. Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo


1. Tiếp công dân


- Trình tự thực hiện: Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành:


+ Tổ chức nơi tiếp công dân.


+ Niêm yết lịch tiếp công dân.


+ Thời gian tiếp công dân: Theo giờ hành chính.


+ Cán bộ tiếp công dân vào các buổi sáng thứ ba và ngày thứ năm hàng tuần và các ngày khác đối với những trường hợp đột xuất.


+ Định kỳ Giám đốc tiếp công dân vào ngày 16 hàng tháng, trường hợp ngày tiếp công dân nhằm ngày nghĩ (thứ bảy, chủ nhật) hoặc ngày lễ thì được dời lại ngày làm việc kế tiếp.


+ Hướng dẫn công dân trình bày đầy đủ, rõ ràng những nội dung khiếu nại, tố cáo và đề nghị cung cấp những tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo (thuộc thẩm quyền).


+ Vào sổ tiếp công dân.


+ Trường hợp công dân đến khiếu nại có nội dung không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn công dân đến nơi có thẩm quyền giải quyết.


+ Trường hợp công dân đến tố cáo có nội dung không thuộc thẩm quyền giải quyết thì cán bộ tiếp dân nhận đơn để chuyển cho người có thẩm quyền giải quyết.


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Sổ theo dõi tiếp công dân.


+ Đơn khiếu nại, tố cáo (nếu có).


+ Các tài liệu, chứng cứ do người khiếu nại, tố cáo cung cấp (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: Không


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức – Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính.


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.


+ Cơ quan phối hợp: không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: không

- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu số: 32 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra


+ Mẫu số: 46 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18/6/2008 của Tổng thanh tra)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Luật Khiếu nại, tố cáo (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005) của Quốc hội..


+ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ  quy định chi tiết và huớng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.


+ Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC bgày 04/6/2007 về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành Tài chính.

Mẫu số: 32 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




......., ngày....tháng .....năm...


Đơn khiếu nại


Kính gửi:................................................(1)


Họ và tên:...................................................(2); Mã số hồ sơ .......................(3)


Địa chỉ:...........................................................................................................


Khiếu nại.......................................................................................................(4)


Nội dung khiếu nại........................................................................................(5)


............................................................................................................................................................................................................................................................................


(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có)

                                                                                            Người khiếu nại


                                                                                         (Ký và ghi rõ họ tên)


(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.


(2) Họ tên của người khiếu nại:


       - Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện. 


      - Nếu là người được uỷ quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.


(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.


(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?


(5) Nội dung khiếu nại:


     - Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến  khiếu nại;


     - Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);


Mẫu số: 46 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18/6/2008 của Tổng thanh tra)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




……..., ngày..….tháng....….năm ......…


Đơn tố cáo


Kính gửi: .......................................................(1)


Tên tôi là:..........................................................................................................


Địa chỉ:..............................................................................................................


Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:....................................


.......................................................................................................................................................................................................................................................................(2)


Nay tôi đề nghị:.................................................................................. ..........(3)


............................................................................................................................................................................................................................................................................


Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.


Người tố cáo 










     (Ký, ghi rõ họ tên)


(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo. 


(2)  Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo. 


(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo  xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.


2. Xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại của tổ chức, công dân (kể cả lĩnh vực tài chính) thuộc thẩm quyền


- Trình tự thực hiện: Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành:


+ Nhận đơn.


+ Vào sổ theo dõi đơn.


+ Xử lý đơn, đề xuất hướng giải quyết.


+ Thụ lý đơn.


+ Quyết định xác minh, kết luận khiếu nại.


+ Thẩm tra, xác minh vụ việc.


+ Báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh. 


+ Ban hành và công bố quyết định giải quyết đơn.


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn khiếu nại.


+ Giấy báo tin thụ lý giải quyết đơn khiếu nại


+ Quyết định về việc tiến hành xác minh nội dung khiếu nại.


+ Biên bản làm việc.


+ Báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh đơn.


+ Quyết định giải quyết đơn khiếu nại.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết đơn.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức – Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính.


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.


+ Cơ quan phối hợp: không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính  của UBND tỉnh            


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  


+ Mẫu số: 32 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Luật Khiếu nại, tố cáo (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005) của Quốc hội.

+ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ  quy định chi tiết và huớng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.


+ Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 4/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành tài chính.

Mẫu số: 32 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




......., ngày....tháng .....năm...


Đơn khiếu nại


Kính gửi:................................................(1)


Họ và tên:...................................................(2); Mã số hồ sơ .......................(3)


Địa chỉ:...........................................................................................................


Khiếu nại.......................................................................................................(4)


Nội dung khiếu nại........................................................................................(5)


............................................................................................................................................................................................................................................................................


(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có)

                                                                                            Người khiếu nại


                                                                                         (Ký và ghi rõ họ tên)


(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.


(2) Họ tên của người khiếu nại:


       - Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện. 


      - Nếu là người được uỷ quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.


(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.


(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?


(5) Nội dung khiếu nại:


     - Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến  khiếu nại;


     - Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);

3. Xử lý và giải quyết đơn thư tố cáo của công dân (kể cả lĩnh vực tài chính) thuộc thẩm quyền

- Trình tự thực hiện: Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành:


+ Nhận đơn.


+ Vào sổ theo dõi đơn.


+ Xử lý đơn, đề xuất hướng giải quyết.


+ Thụ lý đơn.


+ Quyết định tiến hành xác minh nội dung tố cáo.


+ Thẩm tra xác minh vụ việc, thu thập chứng cứ.


+ Báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh.


+  Quyết định xử lý đơn tố cáo.


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn tố cáo.


+ Quyết định về việc tiến hành xác minh nội dung tố cáo.


+ Biên bản làm việc.


+ Báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh đơn.


+ Quyết định xử lý đơn tố cáo.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết đơn.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính.


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.


+ Cơ quan phối hợp: không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính  của UBND tỉnh            


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Mẫu số: 46 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18/6/2008 của Tổng thanh tra)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Luật Khiếu nại, tố cáo (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005) của Quốc hội.

+ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ  quy định chi tiết và huớng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.


+ Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 4/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành tài chính.

Mẫu số: 46 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18/6/2008 của Tổng thanh tra)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




……..., ngày..….tháng....….năm ......…


Đơn tố cáo


Kính gửi: .......................................................(1)


Tên tôi là:..........................................................................................................


Địa chỉ:..............................................................................................................


Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:....................................


.......................................................................................................................................................................................................................................................................(2)


Nay tôi đề nghị:.................................................................................. ..........(3)


............................................................................................................................................................................................................................................................................


Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.


Người tố cáo 










     (Ký, ghi rõ họ tên)


(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo. 


(2)  Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo. 


(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo  xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.


VII. Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp 

1. Xếp loại doanh nghiệp - 017938

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Tài chính. Cán bộ chuyên quản kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành xử lý theo qui định; nếu thiếu thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ đầy đủ, kịp thời.


+ Bước 3: Mời các ngành chức năng đến thẩm định kết quả xếp loại DN. 


+ Bước 4: Trình UBND tỉnh ra QĐ công bố kết quả xếp loại DN;Tổng hợp kết quả xếp loại DN báo cáo Bộ TC.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)                                                                    


. Sáng 7h đến 11h30 phút


. Chiều 13h30 đến 17h


- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:  


+ Văn bản đề nghị xếp loại của DN.


+ Báo cáo xếp loại DN (Biểu số 2 đối với DN kinh doanh; Biểu số 3 đối với DN hoạt động công ích)


+ Bản tổng hợp kết quả đánh giá DN (biểu số 5)


+ Báo cáo xếp loại HĐQT, BGĐ (Biểu số 6)


b) Số lượng hồ sơ:   01   bộ


- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc sau khi có biên bản cuộc họp


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện : Sở Tài chính

+ Cơ quan phối hợp : -Cục Thuế, Sở Kế hoạch & Đầu tư


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định xếp loại DN


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Mẫu số 1 (Báo cáo tình hình hoạt động SXKD của doanh nghiệp)


+ Mẫu số 2 (Báo cáo xếp loại doanh nghiệp đối với doanh nghiệp kinh doanh)


+ Mẫu số 3 (Báo cáo xếp loại doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích của nhà nước)


+ Mẫu số 6 (Báo cáo xếp loại Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Quyết định số 244/2006/QĐ.TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành qui chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN.

+ Thông tư 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN.

		

		

		

		

		

		

		Biểu số 2



		

		

		

		

		

		

		



		BÁO CÁO XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP



		Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh



		(Ban hành kèm theo Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính)



		

		

		

		

		

		

		



		

		Tên doanh nghiệp:

		

		

		

		

		



		

		Ngành nghề kinh doanh:

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		Doanh nghiệp tự xếp loại

		Thẩm định



		TT

		Chỉ tiêu

		Năm trước

		Năm nay

		Tỷ lệ (%)

		Xếp loại

		của cơ quan



		 

		 

		 

		 

		(năm nay/năm trước)

		 

		cấp trên



		Chỉ tiêu 1

		Doanh thu và thu nhập khác hoặc sản lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ (tr.đồng hoặc tấn, kwh)

		 

		 

		 

		 

		 



		Chỉ tiêu 2

		Lợi nhuận thực hiện (tr.đồng)

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn Nhà nước (%)

		 

		 

		 

		 

		 



		Chỉ tiêu 3

		Nợ phải trả quá hạn (tr.đồng)

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Khả năng thanh toán nợ đến hạn

		 

		 

		 

		 

		 



		Chỉ tiêu 4

		Tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		

		

		Doanh nghiệp xếp loại:

		Năm nay

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		Năm trước

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		



		

		Xác nhận cơ quan cấp trên

		Người lập biểu

		

		Giám đốc doanh nghiệp

		



		

		        (Ký, đóng dấu)

		

		

		        (Ký, đóng dấu)

		

		





		

		

		

		

		

		

		Biểu số 3



		

		

		

		

		

		

		



		BÁO CÁO XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP



		Doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích của Nhà nước



		(Ban hành kèm theo Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính)



		

		

		

		

		

		

		



		

		Tên doanh nghiệp:

		

		

		

		

		



		

		Ngành nghề kinh doanh:

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		Doanh nghiệp tự xếp loại

		Thẩm định



		TT

		Chỉ tiêu

		Năm trước

		Năm nay

		Tỷ lệ (%)

		Xếp loại

		của cơ quan



		 

		 

		 

		 

		(năm nay/năm trước)

		 

		cấp trên



		Chỉ tiêu 3

		Nợ phải trả quá hạn (tr.đồng)

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Khả năng thanh toán nợ đến hạn

		 

		 

		 

		 

		 



		Chỉ tiêu 4

		Tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành

		 

		 

		 

		 

		 



		Chỉ tiêu 5

		Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích do Nhà nước giao (sản lượng: tấn,kg …)

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		

		

		Doanh nghiệp xếp loại:

		Năm nay

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		Năm trước

		 



		

		

		

		

		

		

		



		

		Xác nhận cơ quan cấp trên

		Người lập biểu

		

		Giám đốc doanh nghiệp

		



		

		        (Ký, đóng dấu)

		

		

		        (Ký, đóng dấu)

		

		





		

		

		

		Biểu số 4

		



		

		

		

		

		



		BÁO CÁO XẾP LOẠI TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC, CÔNG TY MẸ



		(Ban hành kèm theo Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính)



		

		

		

		

		



		

		Tên doanh nghiệp:

		

		

		



		

		Ngành nghề kinh doanh:

		

		

		



		

		

		

		

		



		 

		 

		Tỷ lệ %

		Doanh nghiệp

		Thẩm định



		TT

		Chỉ tiêu

		trên tổng

		tự xếp loại

		của cơ quan



		 

		 

		doanh thu

		 

		cấp trên



		1

		Doanh nghiệp thành viên (*)

		 

		 

		 



		2

		Doanh nghiệp thành viên

		 

		 

		 



		3

		Doanh nghiệp thành viên

		 

		 

		 



		…

		 ….

		 

		 

		 



		 

		Tổng doanh thu toàn Tổng công ty (tr. đồng)

		 

		 

		 



		 

		Tổng lợi nhuận toàn Tổng công ty (tr. đồng) (**)

		 

		 

		 



		 

		Xếp loại Tổng công ty:

		      Năm nay

		 

		 



		 

		 

		Năm trước

		 



		

		

		

		

		



		Xác nhận cơ quan cấp trên

		Người lập biểu

		Giám đốc doanh nghiệp



		        (Ký, đóng dấu)

		

		        (Ký, đóng dấu)



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Ghi chú: 

		(*) Doanh nghiệp thành viên gồm các công ty TNHH một thành viên, công ty thành viên hạch toán 



		

		độc lập, công ty mẹ hoặc Văn phòng Tổng công ty, công ty cổ phần hoặc vốn góp chi phối 

		



		

		của Tổng công ty (báo cáo gửi kèm Biểu số 2, Biểu số 3 của các doanh nghiệp thành viên)

		



		

		(**) Lợi nhuận đã bù trừ lãi, lỗ giữa các doanh nghiệp thành viên Tổng công ty

		





		

		

		

		Biểu số 6



		

		

		

		



		BÁO CÁO XẾP LOẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC



		Năm ….



		(Ban hành kèm theo Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính)



		

		

		

		



		

		Tên doanh nghiệp:

		

		



		

		Ngành nghề kinh doanh:

		

		



		 

		 

		 



		TT

		Chỉ tiêu

		Chỉ tiêu



		 

		 

		 



		1

		Tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư (%)

		 



		 

		    + Kế hoạch

		 



		 

		    + Thực hiện

		 



		2

		Chấp hành các Nghị quyết, quyết định của Chủ sở hữu, HĐQT, Điều lệ của doanh nghiệp (đánh dấu x)

		 



		 

		   + Chấp hành

		 



		 

		   + Không chấp hành, không chấp hành đầy đủ

		 



		3

		Doanh nghiệp hoặc Tổng công ty xếp loại (A, B hoặc C)

		 



		

		

		

		



		

		Xếp loại  (đánh dấu x)

		Doanh nghiệp tự xếp loại

		Thẩm định của cơ quan cấp trên



		

		                 + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

		 

		 



		

		                 + Hoàn thành nhiệm vụ

		 

		 



		

		                 + Không hoàn thành nhiệm vụ

		 

		 



		

		

		

		



		Xác nhận cơ quan cấp trên                          Người lập biểu

		HĐQT



		        (Ký, đóng dấu)

		(Ký, đóng dấu)





Đơn vị:                                                                                         


Biểu số 1


BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP


Quý..... năm .....


(Ban hành kèm theo Thông tư 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính)


		STT

		Chỉ tiêu

		Đơn vị

		Kế hoạch năm

		Thực hiện Quý....

		Luỹ kế

		So sánh cùng kỳ năm trước (%)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Tổng số doanh nghiệp

		DN

		

		

		

		



		

		- Doanh nghiệp có lãi

		DN

		x

		

		

		



		

		- Doanh nghiệp hoà vốn

		DN

		x

		

		

		



		

		- Doanh nghiệp lỗ

		DN

		x

		

		

		



		2

		Tổng số lao động

		người

		

		

		

		



		3

		Tổng số quỹ lương

		tr.đồng

		

		

		

		



		4

		Tổng số vốn nhà nước

		tr.đồng

		

		

		

		



		5

		Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách

		tr.đồng

		

		

		

		



		6

		Tổng nợ phải trả

		tr.đồng

		x

		

		

		



		

		+ Nợ ngân hàng

		tr.đồng

		x

		

		

		



		

		+ Nợ quá hạn

		tr.đồng

		x

		

		

		



		7

		Tổng tài sản

		tr.đồng

		

		

		

		



		

		Trong đó tổng nợ phải thu

		tr.đồng

		x

		

		

		



		

		+ Nợ khó đòi

		tr.đồng

		x

		

		

		



		8

		Kết quả kinh doanh

		

		

		

		

		



		

		- Doanh thu (không thuế)

		tr.đồng

		

		

		

		



		

		- Lãi thực hiện (trước thuế)

		tr.đồng

		

		

		

		



		

		- Lỗ thực hiện

		tr.đồng

		

		

		

		





                                                                                                                                                             ..... ngày..... tháng .....năm.....


                       Người lập biểu                                                                                                              THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 


Ghi chú:


- Công ty nhà nước độc lập không điền số liệu vào chỉ tiêu 1


- Các chỉ tiêu co dấu (*) cột kế hoạch năm lấy số dư đầu kỳ ghi trên báo cáo tài chính


- Các chỉ tiêu có dấu (x) ở côt kế hoạch năm không ghi số liệu.


2. Xử lý tài chính trong cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Nhận công văn của DN yêu cầu xử lý những tồn tại của DN làm ảnh hưởng đến quá trình cổ phần hoá, như đề nghị xử lý các khoản công nợ.


+ Bước 2: Kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành xử lý theo qui định, nếu thiếu thì hướng dẫn DN bổ sung hồ sơ đầy đủ, kịp thời.


+ Bước 3: Mời các ban ngành chuyên môn để lấy ý kiến thống nhất xử lý các vấn đề trên.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)                                                                    


. Sáng 7h đến 11h30 phút


. Chiều 13h30 đến 17h


- Cách thức thực hiện: Họp  tại DN.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:  


+ Công văn đề nghị của DN về xử lý tài chính


+ Bảng kê các công nợ, tài sản  đề nghị xử lý.


b) Số lượng hồ sơ:   01  bộ


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày sau khi nhận được văn bản đề nghị của DN


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện : Sở Tài chính


+ Cơ quan phối hợp: Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động Thương binh & Xã hội, các cơ quan chuyên mô như Sở Khoa học Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản cuộc họp


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Nghị định 109/2007/ND-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển DN 100% vốn NN thành công ty cổ phần./. 
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